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FỜI NÓI ĐẦU 


Trong quá khứ, chư Phật Chánh Đẳng Giác 
(Sammäsambuddha) để thành tựu chánh quả Vô thượng 
Bồ-đềể đều phải trải qua một thời gian rất dài huân tập 
các công hạnh Ba-la-mật. Cũng vậy, trong ngày vị lai 
những vị sẽ thành Phật cần có một khoảng thời gian 
không kể xiết nhằm tích lũy các công hạnh Ba-la-mật. Tất 
nhiên, mỗi vị đều có phát nguyện riêng cho bản thân, 
cho nên, tùy theo hạnh tu tập mà trong suốt thời gian 
đang là một vị Bồ-tát Chánh Đẳng Giác, các Ngài phải tu 
tiến phù hợp với sở nguyện của chính mình. Tùy theo 
Ngài là bậc đã phát nguyện: 

* Bồ-tát Chánh Đăng Giác có frí thệ siếu việt 

(Pañfiadhika), hoặc là: 
- Bồ-tát Chánh Đăng Giác có đức tin siêu việt 
(Saddhadhika), hoặc là: 
- Bồ-tát Chánh Đẳng Giác có tỉnh tấn siêu việt 
(Viriyädhika) mà thời gian tu tiến và công hạnh tích 
lũy của các Ngài cũng sẽ khác nhau. 
Ngoài ra, các vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha) cũng 


như các vị Thanh Văn Giác (Sävakabuddha) cũng trải qua 
một thời gian dài đáng kể để thành tựu các công hạnh 


Ba-la-mật của mình trong quá trình tu tiến để đoạn tận 
trầm luân, chấm dứt tử sinh luân hồi. 


Trong tập sách nhỏ này, chúng tôi cố công tìm kiếm, 
sưu tập nội dung những công hạnh Ba-la-mật đó một cách 
vừa đủ để độc giả nắm bắt và thấu hiểu, không đi vào ví 
dụ cụ thể cho từng công hạnh. Đồng thời chúng tôi cũng 
phân loại và liệt kê các hạng Bằ-tát theo hạnh nguyện và 
theo quả vị chứng đắc về sau. 


Phần thứ hai của tập sách này nói đến Mười vị Phật 
tương lai, chúng tôi chọn dịch thuật một phần cuối từ bản 
gốc tiếng Thái: wszlmilnn  sfuwmmad s3UzsÏan 
W5uiTUsUqH øÌwÌn (Tam tạng Phật sử, Phra Mahabunridh 
Asoko biên soạn). Ở phần đầu, cuốn Tam tạng Phật sử 
biên soạn này đã đề cập đến 28 vị Phật quá khứ, bắt đầu 
từ Đức Phật Tanhankara đến Đức Phật Gotama của thời 
đại chúng ta. Còn trong phần hai của sách Tam tạng Phật 
sử là phần nói về mười Đức Phật vị lai, vị tiếp sau Đức 
Phật Gotama chính là Đức Phật Metteyya và vị thứ mười 
là Đức Phật Sumangala (phần chúng tôi chọn dịch và đưa vào 
đây). Tác giả dựa trên các bộ sách của chư vị trưởng lão 
tiền bối để biên soạn ra phần hai của cuốn sách này. Cụ 
thể như sau: 


1, Bộ sách 4ägafavansagambhira của Đại trưởng 


lão Mahäkassapa (1160 - 1230), người Nam Ấn Độ. Bộ 
này là một tập kệ thi gồm 142 bài, trong đó trưởng lão đã 
nêu lên nội dung thông qua ngôn từ của Đức Thế Tôn để 
nói về cuộc đời và tiểu sử của Đức Phật Metteyya. 


2, Bộ Amatarasadharã A{thakathãanãgatavainsa của 
Đại trưởng lão Upatissa, người Srilanka, đây là bộ Chú 
giải của bộ trên. 

3, Bộ Amalarasadhãrã TiKãanágafavarmsa của Đại 
trưởng lão Upatissa, người Srilanka, đây là bộ Phụ chú 
giải của bộ thứ nhì ở trên. 

4, Bộ /ØasabodhisatfuppaffiKathä nói về Mười vị 
Phật tương lai, do Đại trưởng lão Pandita, người Srilanka 
trước tác và dịch sang ngôn ngữ Sinhala từ năm 1953. 


Nhận thấy những nội dung này là cần thiết cho 
hàng hậu bối học Phật và tu Phật, cho nên chúng tôi đã 
biên soạn và dịch thuật thành cuốn sách nhỏ này, hầu 
xuất bản giúp người đọc hiểu biết thêm về những gì mà 
có thể mình chưa biết đến. Đồng thời, việc này cũng gieo 
mầm và củng cô đức tin cho những ai vẫn ngày đêm miệt 
mài nỗ lực, tinh cần trên con đường khai phóng và giác 
ngộ chính mình. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh 
khỏi những sơ suất, lầm lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu 


mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng 
đến tất cả chúng sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, 
bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên và 
nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện 
phước thanh cao này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc 
lâu dài. 


Huế, mùa Xuân 2024 
Tường Nhân Sư 
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MƯỜI BA-LA-MẬT 


Ba-la-mật là âm Hán-Việt của tiếng Pã|i: Pãram, có 
nghĩa là điều tốt đẹp, pháp thực hành nhằm đạt đến 
Niết-bàn. Rất nhiều định nghĩa Pä|i về từ Pãrami, dưới 
đây là một vài ví dụ: 


* Paramanarn mahãbodhisatfinatn bhãvo kamimam 
= pũFq. 
Trạng thái hay hành động của bậc Đại Bằ-tát cao thượng 
gọi là Ba-la-mật (Pärami). 

* Paramamn nibbãnam adhigacchati efeyafi 
= pũrq. 
Pháp thực hành đưa đến trạng thái tối thượng là Niết- 
bàn gọi là Ba-la-mật (Pärami). 

* Param afirekam majjafi samkilesamalato tí 
= pũrtmr. 
Pháp thực hành làm cho trong sạch tối cao khỏi bợn 
nhơ, phiền não gọi là Ba-la-mật (Pãram). 


Mười công hạnh Ba-la-mật (Pãrami) là pháp mà các 


T 


Ba-la-mật 


bậc Bồ-tát trong Phật pháp cần phải tiến hành tu tập để 
chứng ngộ Đạo, Quả, Niết-bàn, đó là: 


1, Dãnapärami Bố thí ba-la-mật, 

2, SIlaparamI Trì giới ba-la-mật, 
3,Nekkhammapäramïi Xuất gia ba-la-mật, 

4, PaññäpäramI Trí tuệ ba-la-mật, 

5, ViriyapäramT Tinh tấn ba-la-mật, 

6, Khantipärami Nhẫn nại ba-la-mật, 

7, SaccapäramT Chân thật ba-la-mật, 

8, Adhitthänapärami Phát nguyện ba-la-mật, 
9, Mettaäparami Tâm từ ba-la-mật, 

10, Upekkhäparamï Tâm xả ba-la-mật. 


BÓN TÍNH CHÁT CHUNG CỦA CÔNG HẠNH BA-LA-MẬT 


1, Đặc tính (Lakkhana): Mười công hạnh ba-la-mật có 
đặc tính là tế độ chúng sinh. 

2, Phận sự (Rasa): Mười công hạnh ba-la-mật có 
phận sự là đem lại lợi ích, tiến hóa và an lạc lâu dài cho 
tất cả chúng sinh. 

3, Quả hiện hữu (Paccuppafthana): Mười công hạnh 
ba-la-mật cho quả hiện hữu chính là chư vị Bồ-tát trở 
thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác hoặc thành Đức Phật 
Độc Giác hoặc thành Thánh A-ra-hán Thanh Văn Giác. 
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4, Nhân gản(Padatthäna): Mười công hạnh ba-la- 
mật được sinh khởi dựa trên nguyên nhân gần là tâm 
Đại bị (Mahäkarunnäcitta) và Trí tuệ có cứu cánh cao 
thượng (Upäyakosallafñäna). 


NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỖI CÔNG HẠNH BA-LA-MẬT 
1, Bố thí ba-la-rật (Dũnapaãrami): 


Với mục đích nhằm thành tựu công hạnh ba-la-mật 
qua việc bố thí, các vị Bằ-tát sẵn sàng xả ly, cho đi, dâng 
cúng, biếu tặng mọi tài sản vật chất của mình sở hữu 
như: nhà cửa, tiền tài, vật thực, vợ con, v.v... đến người 
khác, chúng sinh khác. Thậm chí các ngài còn cho đi cả 
một phần cơ thể của mình như hiến máu, hiến tạng, hiến 
gan, thận, giác mạc... hoặc cao thượng hơn là mạng sống 
của mình cũng cho, dâng cúng luôn. Ngoài ra, các ngài 
còn ban bố, thuyết giảng, giải thích những hiểu biết đúng 
đấn của mình, giáo pháp của Đức Phật đến cho mọi 
người. Những việc làm như thế gọi là Bồ thí ba-la-mật. 


Bốn tính chất của Bồ thí ba-la-mật: 
a, Đặc tính: Bỗ thí ba-la-mật có đặc tính là lẫy tài 
sản, vợ con, bộ phận cơ thể, thân mạng, kiến thức, v.v... 
đem cho người khác, chúng sinh khác. 
b, Phận sự: Bố thí ba-la-mật có phận sự đoạn trừ 
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tâm bủn xin, keo kiệt vê của cải, tài sản và kiên thức của 
mình. 


C, Quả hiện hữu: Bỗ thí ba-la-mật có quả hiện 
hữu đến với người bố thí là luôn được giàu sang, đầy đủ 
vật chất mà lại không dính mắc vào chúng; là người có trì 
thức, đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng nhưng không 
cống cao ngã mạn. 

d, Nhân gân: Bỗ thí ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là của cải, tài sản cũng như 
kiến thức, hiểu biết đã cho đi, phân phát đi. 

Chi pháp của công hạnh Bố thí ba-la-mật chính là 
Cetanäcetasika — Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 Đại thiện 
tâm (Mahäkusalacitta). 


2, Trì giới ba-la-mật (Silaparami): 

Đức Bồ-tát luôn cần trọng giữ gìn các điều giới mà 
mình đã thọ trì. Thân và khẩu của ngài được phòng hộ 
để tránh xa 3 Thân ác hành (Kayaduccarila) và 4 Khẩu ác 
hành (Vaciduccariia); tất nhiên các ngài không làm các ác 
hành qua thân và khẩu nhằm vun bồi công hạnh Trì giới 
ba-la-mật. 


Bốn tính chất của Trì giới ba-la-mật: 


ä, Đặc tính: Trì giới ba-la-mật có đặc tính là không 
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làm, luôn tránh xa các Thân ác hành và Khẩu ác hành; 
thành tựu các Thân thiện hành (Kãyasucarita) và Khẩu 
thiện hành (Vacisucarita). 


b, Phận sự: Trì giới ba-la-mật có phận sự ngăn 
chặn việc phạm giới, nghĩa là không cho vi phạm các giới 
cầm trên thân và khẩu. 

C, Quả hiện hữu: Trì giới ba-la-mật có quả hiện 
hữu là thân luôn làm việc thiện, khẩu luôn nói lời thiện; 
thân khẩu luôn được thanh tịnh. 

d, Nhân gản: Trì giới ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh là sự biết hổ thẹn trước tội lỗi và 
sự ghê sợ với tội lỗi. 

Chi pháp của công hạnh Trì giới ba-la-mật chính là 
Cetanäcetasika — Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 Đại thiện 
tâm (Mahäkusalacitta). 


3, Xuất gia ba-la-mật (Nekkhammapärami): 

Do nhàm chán ngũ dục (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc), thấy 
rõ các tội lỗi do chúng đem lại một khi tâm mình bị thất 
niệm, thiếu tỉnh thức nên chư vị Bằ-tát quyết tâm cát ái ly 
gia để tu tập. Đó chính là công hạnh Xuất gia ba-la-mật. 

Thời kỳ nào có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện 
trên thế gian, hoặc giáo pháp của chư Phật còn lưu truyền 
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thì các ngài xuất gia trở thành vị tỳ khưu để tu học, thực 
hành phạm hạnh cao thượng. 


Thời kỳ vắng bóng Đức Đạo Sư thì các vị Bồ-tát sẽ 
xuất gia trở thành những vị đạo sĩ, sống chủ yếu ở vùng 
rừng núi, thực hành thiền định. Có những vị đắc đến tứ 
thiền bát định (thiền Sắc giới và Vô sắc giới) và có vị chứng 
đắc ngũ thông, có khả năng thi triển các loại thần thông 
biến hóa khôn lường. Cũng trong thời kỳ này, có những vị 
Bằ-tát Độc Giác kiếp cuối cùng, xuất gia, thực hành thiền 
minh sát, chứng ngộ chân lý Thánh đé, đắc 4 Thánh đạo, 
4 Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi 
là Đức Phật Độc Giác. 


Bốn tính chất của Xuất gia ba-la-mật: 

a, Đặc tính: Xuất gia ba-la-mật có đặc tính là luôn 
tránh xa các đối tượng ngũ dục: sắc, thỉnh, hương, vị và 
xúc. 

b, Ø/ân sự: Xuất gia ba-la-mật có phận sự làm 
cho thấy rõ, biết tường tội lỗi, tác hại của ngũ dục. 

c, Quả hiện hữu: Xuất gia ba-la-mật có quả hiện 
hữu là từ bỏ được sự tham đắm, ham muốn ngũ dục. 

d, Nhân gân: Xuất gia ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là trí tuệ nhàm chán trước 
ngũ dục. 
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Chỉ pháp của công hạnh Xuất gia ba-la-mật này chính 
là 4 Đại thiện tâm hợp trí (Mahakiusalaïanasampayutiacifia). 


4, Trí tuệ ba-la-mật (Paiiaparami): 

Chi pháp của Trí tuệ ba-la-mật chính là Pañ24- 
cetasika — Tuệ tâm sở, sinh khởi trong 4 Đại thiện tâm hợp 
trí. Vị Bồ-tát thực hành công hạnh ba-la-mật này biết rõ 
nghiệp và quả của nghiệp, thâu hiểu bằng trí tuệ rằng 
chúng sinh có nghiệp của riêng mình (kammassakatapafna), 
có trí tuệ minh sát (vipassanañäna) thấy rõ thực tánh của 
danh pháp, sắc pháp, biết tõ sự sinh diệt của danh pháp, 
sắc pháp và trí tuệ minh sát biết rõ, thấy rõ Tzm tướng là 
trạng thải Vô thường, Khô và Vô ngã của danh pháp và sắc 
pháp. 

Bốn tỉnh chất của Trí tuệ ba-la-mật: 


a, Đặc tính: Trí tuệ ba-la-mật có đặc tính là thấy 
rõ thực tánh và sự sinh diệt của danh pháp, sắc pháp; 
thấy biết rõ Tam tướng. 

b, Phận sự: Trí tuệ ba-la-mật có phận sự diệt trừ 
vô minh hôn ám. 

C, Quả hiện hữu: Trí tuệ ba-la-mật có quả hiện 
hữu là người thực hành sẽ chứng ngộ chân lý Thánh đề; 
chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả và Niết-bàn. 


Ba-la-mật 


d, Nhân gần: Trí tuệ ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là sự định tâm trước các đối 
tượng danh pháp và sắc pháp. 

5, Tỉnh tắn ba-la-mật (Viriyapirami): 

Đức Bồ-tát tích lũy, bồi bổ công hạnh Tỉnh tấn ba-la- 
mật không ngừng nghỉ với 4 pháp hạnh là: 

* Tỉnh tấn ngăn trừ ác pháp chưa sinh đừng cho sinh. 

* Tinh tấn đoạn trừ ác pháp đã sinh. 

* Tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh được sinh. 

* Tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã sinh. 

Bốn tỉnh chất của Tình tấn ba-la-mật: 

a, Đặc tính: Tinh tấn ba-la-mật có đặc tính là cố 
gắng, siêng năng, tinh cần, nỗ lực không ngừng nghỉ. 

b, Phận sự: Tình tấn ba-la-mật có phận sự nỗ lực 
diệt trừ ác pháp và tinh cần làm các thiện pháp. 

€, Quả hiện hữu: Tỉnh tấn ba-la-mật có quả hiện 
hữu là tỉnh cần, nỗ lực với các thiện pháp; không nản 
lòng, thối thất trước mọi khó khăn. 

d, Nhân gản: Tình tấn ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là trí tuệ quán xét các cảnh 
khổ do tử sinh luân hồi trong Tam giới rồi phát sinh ý chí 
mong giải thoát khổ não đó. 
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Chỉ pháp của Tỉnh tấn ba-la-mật chính là ƒ7jyz- 
cetasika — Tấn tâm sở đồng sinh với 8 Đại thiện tâm. 


6, Nhân nại ba-la-mật (Khamtipärami): 

Công hạnh Nhẫn nại ba-la-mật là sự kiên nhẫn, 
kham nhẫn, chịu đựng trước mọi nghịch cảnh, mọi hoàn 
cảnh không như ý, không hài lòng, không để cho sân 
hận, bực tức, khó chịu phát sinh. Tại thời điểm đó, Đức 
Bồ-tát chỉ khởi sinh tâm chịu đựng tất cả để thành tựu 
công hạnh của mình. 

Bốn tính chất của Nhân nại ba-la-mật: 


a, Đặc tính: Nhẫn nại ba-la-mật có đặc tính là 
chịu đựng mọi nghịch cảnh, bất như ý một cách tự nhiên. 


b, Phận sự: Nhẫn nại ba-la-mật có phận sự đè 
nén, kiểm chế không cho tâm tham khởi sinh khi gặp đối 
tượng vừa ý, đáng ưa thích; và đè nén, kiểm chế không 
cho tâm sân khởi sinh khi gặp đối tượng bất toại nguyện. 

C, Quá hiện hữu: Nhẫn nại ba-la-mật có quả hiện 
hữu là hành giả có khả năng tự chủ, không bị chỉ phối 
bởi các đối tượng dù tốt, dù xấu và Đại thiện tâm vẫn 
khởi sinh thuận tiện. 


d, Nhân gần: Nhẫn nại ba-la-mật có nguyên 
nhân gần làm cho phát sinh chính là trí tuệ thấy rõ, biết 


Ba-la-mật 


tường sự thật, chân lý. 


Chỉ pháp của Tinh tấn ba-la-mậi chính là Adosa- 
cetasika — Vô sân tâm sở đồng sinh với 8 Đại thiện tâm, 
khởi sinh trong tâm khảm của vị Bồ-tát đang thực hành 
và bồi bổ công hạnh ba-la-mật này. 


2 Chân thật ba-la-mật (Saccapärami): 

Chi pháp của công hạnh Chân thật ba-la-mậ chính 
là Cefanäcetasika — Tác ÿ tâm sở hoặc Viratfcetasika — Tiết 
chế tâm sở hoặc Pañäcetasika — Tuệ tâm sở đồng sinh với 
4 Đại thiện tâm hợp trí. 

Với đức tính chân thật, thực hành pháp chân thật, vị 
Bồ-tát không bao giờ dối trá, không nói sai sự thật, dám 
hy sinh tất cả, thậm chí cả sinh mạng của mình để giữ gìn 
sự thật. Ngài nói như thế nào thì làm như thế ấy và làm 
như thế nào thì cũng nói như thế ấy. 


Bốn tỉnh chất của Chân thật ba-la-mật: 


a, Đặc tính: Chân thật ba-la-mật có đặc tính là 
chân thật, không giả dối. 


b, Phận sự: Chân thật ba-la-mật có phận sự làm 
rõ sự thật, chân lý. 


C, Quả hiện hữu: Chân thật ba-la-mật có quả hiện 
hữu là làm sinh khởi Đại thiện tâm. 
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d, Nhân gân: Chân thật ba-la-mật có nguyên 
nhân gần làm cho phát sinh chính là có thân, khẩu và ý 
thanh tịnh, trong sạch. 


ổ, Phát nguyện ba-la-mật (Adhifthãnaparami): 

Vị Bồ-tát muốn thành tựu các công hạnh ba-la-mật 
của mình thì trước tiên phải có phát nguyện. Đầu tiên, vị 
đó phải phát nguyện trong tâm trước, chưa cho một ai biết, 
qua một thời gian dài huân tập các công hạnh ba-la-mật thì 
các ngài mới phát nguyện bằng lời nói trước một Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác rằng mình sẽ tu tập, tích lũy công đức để 
trở thành một trong ba hạng Phật trong ngày vị lai. 


Bốn tính chất của Phát nguyện ba-la-mật: 

a, Đặc tính: Phát nguyện ba-la-mật có đặc tính là 
quyết tâm vững chắc, không thay đổi khi nói lời phát 
nguyện. 

b, Phận sự: Phát nguyện ba-la-mật có phận sự 
diệt trừ mọi bất thiện pháp là chướng ngại gây cản trở 
các công hạnh ba-la-mật. 

C, Quả hiện hữu: Phát nguyện ba-la-mật có quả 
hiện hữu là sự không nản chí, luôn tỉnh cần, nỗ lực vươn 
lên khi tạo dựng các công hạnh ba-la-mật. 


d, Nhân gản: Phát nguyện ba-la-mật có nguyên 
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nhân gần làm cho phát sinh chính là các công hạnh ba-la- 
mật khác. 


Chi pháp của công hạnh Phát nguyện ba-la-mật này 
chính là @ Đại thiện tâm hợp trí. 


9, Tâm từ ba-la-mật (Meftiparami): 

Tâm từ là một loại tâm sở không thể thiếu trong việc 
tu tập và trau dổi công hạnh ba-la-mật. Đó chính là 
Adosacetasika — Vô sân tâm sở, đồng sinh với 8 Đại thiện 
tâm; đối tượng của Tâm từ là tất cả mọi chúng sinh, 
không phân biệt chủng loại hay giới tính, là đối tượng 
thuộc về chế định (paññatti). Khi vị Bồ-tát tu tập công 
hạnh Tâm từ ba-la-mậi thì ngài có lòng thương tưởng, từ 
hòa đối với các loại chúng sinh, cho dù là chúng sinh nhỏ 
bé hay to lớn hoặc trung bình, cho dù chúng sinh đó 
thuộc đẳng cấp hay tầng lớp nào trong xã hội, trong cộng 
đồng. Ngài cầu mong cho tất cả chúng sinh không oan 
trái lẫn nhau, không hẹp lượng, không bị khổ thân, khổ 
tâm, mong cho chúng sinh có thân tâm thường an lạc, 
mạnh khỏe. 


Bốn tỉnh chất của Tâm từ ba-la-mật: 


a, Đặc tính: Tâm từ ba-la-mật có đặc tính là mong 
cho mọi chúng sinh được an vui, tấn hóa và an lạc bền 
lâu. 
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b, Phận sự: Tâm từ ba-la-mật có phận sự là rải từ 
tâm đến mọi chúng sinh, cầu mong cho họ thân tâm 
thường lạc hoặc có phận sự diệt trừ tâm oan trái đối với 
tất cả chúng sinh. 

C, Quả hiện hữu: Tâm từ ba-la-mật có quả hiện 
hữu là thân tâm luôn mát mẻ, dễ thân cận, gần gũi. 


d, Nhân gản: Tâm từ ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là chúng sinh đáng yêu, 
đáng kính. 


10, Tâm xá ba-la-mật (Upekkhaparaml): 

Công hạnh ba-la-mật cuối cùng là Tâm xả ba-la-mật, 
đó là thái độ tâm trung dung, trung hòa trước mọi đối tượng. 
Nghĩa là vị Bằ-tát khi thực hành, huân tập công hạnh này sẽ 
giữ tâm trung hòa, không nghiêng về phía nào trước mọi đối 
tượng. Dẫu cho đối tượng là các chúng sinh đối xử tốt, lễ độ 
với mình hoặc là đối tượng có thái độ cư xử không tốt, quấy 
phá, gây khó khăn cho mình thì các ngài vẫn giữ tâm trung 
hòa. Các ngài không khởi tâm yêu thương, thiện cảm với đối 
tượng tốt và cũng không khởi tâm sân hận, bực tức hay ghét 
bỏ đối với đối tượng không tốt với mình. Sở dĩ như thế bởi 
các ngài đã hiểu rõ, thấu đạt rằng: 

“Sabbe sat kamimassakä”. 
Tất cả chúng sinh đều có nghiệp riêng của mình. 


Ba-la-mật 


Bốn tỉnh chất của Tâm xả ba-la-mật: 


a, Đặc tính: Tâm xã ba-la-mật có đặc tính là tâm 
trung dung, không yêu, không ghét đối với mọi chúng sinh. 


b, Phận sự: Tâm xả ba-la-mật có phận sự là 
không thiên vị vì yêu, vì ghét; giữ tâm trung hòa, công 
bằng với tất cả chúng sinh. 

C, Quả hiện hữu: Tâm xả ba-la-mật có quả hiện 
hữu là Đại thiện tâm trung dung, không yêu, không ghét 
khởi sinh trong nội tâm mình. 


d, Nhân gân: Tâm xả ba-la-mật có nguyên nhân 
gần làm cho phát sinh chính là trí tuệ hiểu biết, thấu rõ 
rằng mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng của chính mình, 
không ai can thiệp vào ai được. 

Chi pháp của công hạnh Tâm xả ba-la-mật chính là 
Tatramajjhattatäcetasiha — Trung hòa tâm sở, đồng sinh 
với 8 Đại thiện tâm. 


Dựa vào Bồn tính chát đã trình bày của mỗi một 
công hạnh ba-la-mật, chúng ta có thể phân biệt rõ ràng 
sự khác nhau của các công hạnh. 

Chư vị Bồ-tát luôn thực hành, trau dồi, bồi bổ cả 
Mười công hạnh ba-la-mật này tùy theo phát nguyện của 
mình là trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác hoặc thành 
Đức Phật Độc Giác hoặc trở thành Thánh A-ra-hán 
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Thanh Văn Giác trong ngày vị lai. Do vậy, Mười công 
hạnh ba-la-mật sẽ được chia thành 3 cấp độ tương ứng 
với 3 hạng Bồ-tát như đã nêu: 

* ParamT— Ba-la-mật bác hạ 

* Upaparamĩ— Ba-la-mật bậc trung 

* Paramatthaparami— Ba-la-mát bậc thượng 

Trong đó, chư vị Bằ-tát hành công hạnh ða-a-mậi 

bậc hạ là tiễn hành tạo dựng công hạnh ba-la-mật nào đó 
bằng tất cả sức lực, tiền của, tài vật, vợ con, v.v... bên 
ngoài thân thể mình. Vì công hạnh của mình, các ngài hy 
sinh tất cả những gì ngoài thân để duy trì và bồi bổ công 
hạnh ba-la-mật bậc hạ này. Ví dụ như Bồ-tát sẵn sàng xả 
bỏ tất cả tài sản, ngai vàng, vợ con, v.v... để tạo dựng, 
bồi bổ và thành tựu Bồ fhí ba-la-mật bậc hạ hoặc Xuất gia 
ba-la-mát bậc hạ của mình, v.v... 


Đối với những vị Bồ-tát thực hành, huân tập công 
hạnh Öa-la-mật bậc trung thì các ngài không những 
không màng đến những gì bên ngoài thân thể mình, mà 
còn đến những bộ phận bên trong cơ thể như tay chân, 
gan thận, máu huyết, mắt, v.v... đều có thể xả bỏ, chấp 
nhận mất đi để thành tựu công hạnh ba-la-mật bậc 
trung của mình. Chẳng hạn, Bằ-tát sẵn sàng móc mắt 
mình hoặc hiến máu, v.v... để tạo dựng và thành tựu 
công hạnh Phá! nguyện ba-la-mật bậc trung hoặc Nhẫn nại 
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ba-la-mật bậc trung, V.V... của mình. 


Còn với những vị Bồ-tát hành công hạnh ba-ia-mái 
bậc thượng thì ngoài 2 cấp độ ba-la-mật bậc hạ và bậc 
írung mà các ngài phải hoàn thành thì các ngài còn phải 
thực hành ở mức độ tối thượng hơn nữa. Nghĩa là để tạo 
dựng và thành tựu công hạnh này, các ngài không quan 
tâm việc hy sinh mạng sống của mình, sẵn sàng xả bỏ 
thân mạng này với mục đích thành tựu công hạnh öa-la- 
mật bậc thượng của mình. 


Ở đây, vị Bồ-tát Chánh Đẳng Giác (Sammäsambodhi- 
satta) phải tạo đầy đủ tất cả 30 công hạnh ba-la-mật, gồm 
CỐ: 10 ba-la-mật bác hạ, 10 ba-la-mật bậc trung và 10 ba- 
la-mật bậc thượng. Đến kiếp cuỗi cùng, Ngài xuất gia tu 
tiến, thực hành thiền tuệ, chứng ngộ Vô thượng Bồ-đề, 
thành vị Phật Toàn Giác. 


Các vị Bồ-tát Độc Giác (Paccekabodhisatta) cần tạo 
đầy đủ 20 công hạnh ba-la-mật, bao gồm: 10 ba-la-mậi 
bậc hạ và 10 ba-la-mật bậc trung. Ở kiếp chót, các ngài 
xuất gia tu tập tự mình chứng ngộ chân lý Thánh đế, trở 
thành Đức Phật Độc Giác. 


Riêng chư vị Bồ-tát Thinh văn giác (Sãvakabodhisatta), 
các ngài phải tạo đầy đủ ¡0 ba-la-mật bậc hạ, được nghe 
giáo pháp của một vị Phật Toàn Giác rồi thực hành theo 
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để chứng đắc các Thánh quả, từ Sơ quả đến Tứ quả, đạt 
đáo Niết-bàn. 


l9)9191195.4G.16.46.4G-4 
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BA HẠNG BÔ-TÁT 


Tiếng Pä|li Bodhisafa được phiên âm là Bồ-để-tár- 
đóa, và nói ngắn gọn lại là Bổ-ár, là hạng chúng sinh có 
trí tuệ, tầm cầu giác ngộ, mong muốn chứng đắc Thánh 
đạo, Thánh quả. Như Pä|i có nêu: 

“Bodhisaffto ti pandifasaff0 bujJhanakasatfo. Bodhi- 

sankhitesu vũ caflsu IagøesH saff0 ñsaff0O laggd- 

mãngso 1Ì bodhisaffto”. 
(Bộ Chú giải Mahavaggatthakathä). 

“Bằ-tát là hạng chúng sinh có trí tuệ, chúng sinh mong 

muốn giác ngộ. Chúng sinh có tâm tầm cầu giác ngộ hoặc 

chứng đắc các Thánh đạo gọi là Bằ-tát (Bodhisatta).” 

Các vị Bồ-tát đều có nguyện vọng thoát khỏi luân hồi 
khổ não, chứng ngộ Niết-bàn như nhau; nhưng do công 
hạnh ba-la-mật khác nhau, thời gian và quá trình tu tiến, 
huân tập khác nhau nên có đến 3 hạng Bồ-tát, đó là: 

- Bồ-tát Chánh Đăng Giác (Sammäsambodhisatia), 
- Bồ-tát Độc Giác (Paccekabodhisaita), 
- Bồ-tát Thanh Văn Giác (Sãvakabodhisatia). 


Ba hạng Bồ-tát 


1, Đức Bồ-tát Chánh Đẳng Giác: 


Ngài là vị Bồ-tát phát nguyện trở thành vị Phật 
Chánh Đẳng Giác (Sammäsambuddha) trong ngày vị lai. Do 
vậy, Ngài cần phải thực hành tròn đủ 30 pháp hạnh Ba- 
la-mật, gồm có: ¡0 ba-la-mật bậc hạ, 10 ba-la-mật bậc 
trung và 10 ba-la-mật bậc thượng. Đến kiếp cuối cùng, 
Ngài sinh ra trong cõi Nam thiệm bộ châu (Jampidipa), 
làm thân người nam, đầy đủ các căn, không bị khiếm 
khuyết, dị tật. Thời ấy, không có một Đức Phật Toàn 
Giác nào xuất hiện trên thế gian, giáo pháp của vị Phật 
trước đó cũng đã hoàn toàn biến mất hẳn. Ngài bỏ nhà 
xuất gia, tiến tu minh sát (vipassanäbhävanä), chứng ngộ 
chân lý Thánh để (Ariyasacca), dập tất tuyệt tận các phiển 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, chứng ngộ Vô thượng 
Bằ-đề, thành vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. 


Ngài có khả năng chế định ra ngôn ngữ để truyền 
bá giáo pháp, phổ độ chúng sinh. Những hàng chư thiên, 
phạm thiên, loài người nhiều vô số kể, nếu đủ duyên 
lành, tiến hành tu tập theo lời dạy của Ngài sẽ chứng ngộ 
chân lý, giải thoát luân hồi, trở thành các bậc Thánh, từ 
Sơ quả đến Tứ quả; chí ít cũng bớt phần khổ não, được 
tục sinh lên cảnh giới bậc trên, hưởng lạc sống nhàn. Cho 
đến các chủng loại a-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh là các chúng 
sinh bậc thấp cũng được lợi lạc vô cùng. 


Ba-la-mật 


Đức Bằ-tát Chánh Đẳng Giác được phân thành 3 
hạng, đó là: 

- Bồ-tát Chánh Đăng Giác có trí tuệ siêu việt (Paiiiadhika), 

- Bồ-tát Chánh Đăng Giác có đức tin siêu việt (%addhadhika), 

- Bồ-tát Chánh Đăng Giác có tỉnh tấn siêu việt (Viriyädhiia). 
a, Bằ-tát Chúnh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt: 

Trong suốt quá trình tạo dựng các ba-la-mật, Ngài là 
vị Bồ-tát Chánh Đẳng Giác có øí ruệ vượt trội, nhiều 
năng lực hơn đức tin và tinh tấn. Ngài đã thực hành tròn 
đủ 30 công hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời kỳ: 

* Thời kỳ đầu: Với ý nguyện trở thành vị Phật 
Chánh Đẳng Giác, đức Bồ-tát có trí tuệ siêu việt đã phát 
nguyện trong ứâm trước nhất và tạo dựng các công hạnh 
ba-la-mật trong suốt một thời gian dài đến 7 a-/ăng-k} 
kiếp trải đất. 

* Thời kỳ giữa: Tiếp đến, đức Bô-tát Chánh Đăng 
Giác có trí tuệ siêu việt đã phát nguyện bằng lời nói để 
thông báo cho tất cả chúng sinh biết nguyện vọng trở 
thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác. Rồi Ngài tiếp tục với 
nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo dựng các công hạnh ba- 
la-mật trong suốt thời gian dài đến 9 a-răng-k) kiếp trái đất. 

Như vậy, trải qua 16 a-tăng-kỳ kiếp trái đất, nếu 
như Ngài vẫn không thay đổi ý nguyện trở thành vị Phật 
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Chánh Đẳng Giác thì đức Bồ-tát Chánh Đẳng Giác có trí 
tuệ siêu việt này sẽ tiếp tục tu tập, tích lũy ba-la-mật và 
bước sang thời kỳ cuối. 

* Thời kỳ cuối: Đây là thời đoạn mà đức Bỏ-iái 
Chánh Đăng Giác có trí tuệ siêu việt được nhiều Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác thọ ký (byäkarana) sẽ trở thành một vị 
Toàn Giác Phật trong tương lai, với thời gian là 4 a-/ăng- 
kỳ và 100 nghìn đại kiếp trái đất. 


Trong khoảng thời gian đó, nếu có một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, thì vị Bỏ- 
tát Chánh Đăng Giác có trí tuệ siêu việt phải đến yết kiến, 
đảnh lễ vị Phật ấy và được Ngài thọ ký rằng thời gian còn 
lại là bao lâu thì vị Bồ-tát này sẽ thành một vị Phật Chánh 
Đẳng Giác với danh xưng, gia tộc, quốc độ, v.v... là như 
thế, như thế. Cũng trong suốt thời gian này, vị Bồ-tát phải 
nỗ lực, chuyên cần tu tiến, huân tập cả 30 ba-la-mật cho 
được thành tựu, viên mãn. Và ở kiếp cuối cùng, vị Bô-tát 
Chánh Đăng Giác này tự mình xuất gia, tu tiến minh sát, 
chứng ngộ chân lý Thánh đề cao cả, dập tắt phiền não, 
đoạn tận tử sinh luân hồi, chứng đắc bậc Thánh A-ra-hán 
đầu tiên trong mười muôn triệu thế giới Ta-bà, trở thành 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 


b, Bằ-tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt: 
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Ngài là vị Bỏ-:át Chánh Đăng Giác có đức tin vượt 
trội, nhiều năng lực hơn trí tuệ và tinh tấn trong suốt quá 
trình tu tiến và huân tập các công hạnh ba-la-mật. Tất 
nhiên, Ngài cũng phải tạo dựng cả 30 công hạnh ba-la- 
mật với thời gian gấp đôi so với thời gian của Bỏ-/ái 
Chánh Đăng Giác có trí tuệ siêu việt. Khoảng thời gian đó 
trải qua 3 thời kỳ như sau: 

* Thời kỳ đầu: Đức Bô-tát có đức tin siêu việt với ý 
nguyện trở thành vị Phật Chánh Đẳng Giác, trước hết 
phải phát nguyện trong ứâm và sau đó mới tạo dựng các 
công hạnh ba-la-mật trong suốt một thời gian dài đến /4 
a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 

* Thời kỳ giữa: Với công hạnh ba-la-mật đã làm 
như thế trong suốt thời gian đã phát nguyện trong tâm, 
đức Bô-tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt sẽ phát 
nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện trở 
thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác. Rồi Ngài tiếp tục với 
nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo các công hạnh ba-la-mật 
trong suốt thời gian dài đến 18 a-răng-k) kiếp trái đái. 


Sau 32 a-tăng-kỳ kiếp trái đất, nếu vị Bỏ-(át Chánh 
Đẳng Giác có đức tin siêu việt vẫn giữ vững ý nguyện của 
mình là tiếp tục tu tập và bồi bổ công hạnh ba-la-mật để 
trở thành một vị Phật Toàn Giác thì Ngài sẽ phải tạo dựng 
ba-la-mật thêm một thời gian dài nữa, đó là thời kỳ cuối. 
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* Thời kỳ cuối: Lúc này, đức Bồ-tát Chánh Đăng 
Giác có đức tin siêu việt sẽ được một vị Phật Toàn Tri 
Diệu Giác thọ ký rằng trong thời gian 8 a-răng-kỳ và 100 
nghìn đại kiếp quả đái sắp tới chính vị Bằ-tát này sẽ chứng 
đắc Thánh đạo, Thánh quả, trở thành một vị Phật Chánh 
Đẳng Giác mới, xuất hiện trên thế gian. 


Trong suốt thời gian ở a-đăng-kỳ và 100 nghìn đại 
kiếp quả đất đó, mỗi khi có một Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác nào ra đời trên trái đất này thì vị Bồ-táí Chánh Đăng 
Giác này phải tìm đến, yết kiến và đảnh lễ Ngài; rồi được 
Ngài thọ ký rằng thời gian còn lại bao nhiêu lâu nữa thì vị 
Bồ-tát có đức tin siêu việt này sẽ trở thành một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác ở thời tương lai. 

Khi đã tích lũy và bồi bổ đầy đủ cả 30 công hạnh 
ba-la-mật của mình, vào kiếp chót đức Bỏ-¿át Chánh 
Đẳng Giác có đức tin siêu việt sẽ tục sinh làm người nam, 
đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một bậc đại nhân. 
Ngài từ bỏ gia đình, xuất gia tu tập, tiến hành minh sát, 
chứng ngộ Vô thượng Bồ-để, giải thoát Tam giới, đắc 
Tam minh, Lục thông, trở thành vị Phật Chánh Đẳng Giác 
trên thế gian. 


e, Bồ-tát Chánh Đăng Giác có tỉnh tấn siêu việt: 
Vị Bỏ-tát Chánh Đăng Giác có tỉnh tấn vượt trội, nhiều 
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năng lực hơn trí tuệ và đức tin trong suốt quá trình tu tiền 
và huân tập các công hạnh ba-la-mật gọi là B8ỏ-/4f Chánh 
Đăng Giác có tỉnh tấn siêu việt. 

Đức Bằ-tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt 
này cũng phải tạo dựng đầy đủ 30 công hạnh ba-la-mật 
như các vị khác nhưng thời gian gấp đôi vị Bỏ-tá¡ Chánh 
Đăng Giác có đức tin siêu việt và gấp 4 lần vị Bỏ-tát Chánh 
Đăng Giác có trí tuệ siêu việt. Thời gian để tích tập các 
ba-la-mật cũng trải qua 3 thời kỳ như sau: 

* Thời kỳ đầu: Cũng như hai hạng Bồ-tát kia, đức 
Bồ-tát có tỉnh tấn siêu việt có ý nguyện trở thành vị Phật 
Chánh Đẳng Giác, trước hết phải phát nguyện trong ứâm 
và sau đó mới tạo dựng các công hạnh ba-Ìa-mật trong 
suốt một thời gian dài đến 28 a-tăng-kỳ kiếp trái đát. 


* Thời kỳ giữa: Hoàn thành các công hạnh ba-la- 
mật suốt thời gian phát nguyện trong tâm như thế, đức 
Bô-tát Chánh Đăng Giác có tỉnh tấn siêu việt sẽ phát 
nguyện băng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện trở 
thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác. Rồi Ngài tiếp tục 
với nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo dựng các công hạnh 
ba-la-mật trong suốt thời gian dài đến 36 a-iăng-kỳ} kiếp 
trái đất. 

Với quãng thời gian dài đến 64 a-tăng-kỳ kiếp trái 
đất như thế, nếu Ngài vẫn còn giữ vững ý nguyện sẽ trở 
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thành vị Phật Chánh Đẳng Giác trong ngày vị lai thì Ngài 
phải tiếp tục nỗ lực bồi bổ, huân tập 30 công hạnh ba-|a- 
mật thêm một thời kỳ sau chót nữa. 

* Thời kỳ cuối: Vào thời kỳ này, sẽ có một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian và thọ ký cho vị 
Bô-tát Chánh Đăng Giác ây rằng trong tương lai thêm 16 a- 
tăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp trái đất nữa vị Bồ-tát này sẽ ra 
đời, tu tập và trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác. 

Cũng vậy, suốt thời gian 16 a-tăng-kỳ và 100 nghìn 
đại kiếp trái đất đó, vị Bô-tát Chánh Đăng Giác này phải 
bồi bổ, tích lũy đầy đủ 30 công hạnh ba-la-mật. Nếu như 
ở thời đoạn nào có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời 
thì vị 8ồ-á/ này phải đến yết kiến, đảnh lễ Đức Phật ấy 
và Đức Phật Chánh Đẳng Giác đó sẽ thọ ký cho vị Bồ-tát 
rằng thời gian còn lại bao nhiêu kiếp quả đất nữa thì vị 
này sẽ thành tựu Thánh đạo, Thánh quả, trở thành vị 
Phật Chánh Biến Tri. Rồi trong kiếp chót, Ngài tục sinh làm 
nam nhân, xuất gia tu tập, tự mình chứng ngộ Vô thượng 
bồ-đề, trở thành một vị Phật Toàn Giác trên thế gian. 

Một điểm cần được nói đến ở đây là vào zhời kỳ 
cuối trong việc huân tập công hạnh ba-la-mật của 3 hạng 
Bô-tát Chánh Đăng Giác nói trên, để được Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký trở thành vị Phật Toàn 
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Giác trong ngày vị lai, thì các vị Bồ-tát ấy phải hội đủ ổ 
pháp tiêu chuẩn, đó là: 
“Manussatam, lingasampdaffI, hefu safthãradassandụ. 
Pabbujd guuasampdffl, aqdhikãro ca chandưtữ. 
Affhadhammmasamodhano abhimhãro samijjhaflL ” 
(Jãtakaatthakathä, Dũrenidäna, Sumedhakath3) 


“Đức Bồ-tát Chánh Đẳng Giác để thành tựu ý nguyện thật 
sự của mình cần phải hội đủ 8 pháp tiêu chuẩn: là loài 
người thật, là nam nhân, là nhân tố bậc Thánh, phải đến 
yết kiến Đức Đạo Sư, là bậc xuất gia chân chánh, có đủ 
đầy công đức (Tứ thiền, Bát định, Ngũ thông), biết cúng 
dường sinh mạng, có nguyện vọng tha thiết trở thành vị 
Phật tương lai”. 


2, Đức Bằ-tát Độc Giác: 

Ngài là vị Bồ-tát có nguyện vọng muốn trở thành vị 
Phật Độc Giác nên được gọi là Bỏ-fáf Độc Giác (Pacceka- 
bodhisaffa). 

Trong số 30 công hạnh ba-la-mật thì Ngài phải tạo 
dựng 20 công hạnh, đó là 70 ba-la-mật bậc hạ và 10 ba-la- 
mật bậc trung. Bồ-tát Độc Giác cũng chia thành 3 hạng: 

° Bồ-tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt (Pannadhika) 
- Bồ-tát Độc Giác có đức tin siêu việt (Saddhadhika) 
- Bồ-tát Độc Giác có tỉnh tấn siêu việt (Viriyädhika) 
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a Bằdát Độc Giác có trí tuệ siêu việt khi đã được 
một vị Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, cần phải bồi 
bổ và tạo dựng công hạnh ba-la-mật cho tròn đủ 20 công 
hạnh trong suốt thời gian 2 a-/ăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp 
trái đất nữa. 


b, Bằ-tát Đậc Giác có đức tin siêu việt khi đã được 
một vị Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, cần phải bồi 
bổ và tạo dựng công hạnh ba-la-mật cho tròn đủ 20 công 
hạnh trong suốt thời gian gấp đôi vị Bồ-tát Độc giác có trí 
tuệ siêu việt là 4 a-tăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp trải đất . 


œ Bằ-tát Độc Giác có đức tin siêu việt khi đã được 
một vị Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký xong, cần phải bi 
bổ và tạo dựng công hạnh ba-la-mật cho tròn đủ 20 công 
hạnh trong suốt thời gian gấp đôi vị Bỏ-tát Độc giác có 
đức tin siêu việt là 8 a-tăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp trái 
đất nữa. 

Một khi có vị Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên 
thế gian, vị Bằ-tát Độc Giác đã huân tập nhiều công hạnh 
ba-la-mật ấy phải đến yết kiến, đảnh lễ Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác này. Rồi Đức Phật Chánh Đẳng Giác xem xét 
các tiêu chuẩn mà vị Bồ-tát ấy đã hội đủ thì sẽ thọ ký rằng 
vị Ấy sẽ trở thành một Độc Giác Phật trong ngày vị lai. 
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5 pháp tiêu chuẩn mà một vị Độc Giác Phật phải hội 


“Maunussafarn, lingasampdffI, vigeafAsavadassandm. 
Adhikaro chundatữ efe, abhinthãrakarana” 
(Apadanatthakathã, Paccekabuddha apadänavannan3) 


“Đức Bằ-tát Độc Giác để thành tựu ý nguyện thật sự của 
mình cần phải hội đủ 5 pháp tiêu chuẩn này: là loài người 
thật, là nam nhân, phải đến yết kiến các bậc đã đoạn tận 
lậu hoặc, có đủ đầy công hạnh đã tích lũy và có nguyện 
vọng tha thiết trở thành vị Phật Độc Giác tương lai”. 


Sở dĩ Ngài được gọi là Đức Phật Độc Giác bởi vì 
Ngài không thể chế định ra ngôn ngữ để truyền bá, 
thuyết ra, giảng dạy giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ, 
khiến cho các hàng chúng sinh nếu nghe được sẽ cùng 
chứng ngộ chân lý theo giống như Ngài. 


3, Đức Bằ-tát Thanh Văn Giác: 


Bô-tát Thanh Văn Giác là vị Bồ-tát có ý nguyện trở 
thành vị Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác nên được gọi là Bỏ-#áf Thanh Văn Giác 
(Savakabodhisaffa). 


Ngài phải tạo dựng đầy đủ 10 công hạnh ba-la-mật 
bậc hạ để trở thành một vị Thanh Văn đệ tử của Đức 
Phật Toàn Giác. 
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Ba hạng Bồ-tát 


Bỏ-tát Thanh Văn Giác có đến 3 bậc như sau: 
- Bô-tát Tối thượng Thanh văn giác (Aggasavakabodhisaffa) 


: Bồ-tái Đại Thanh văn giác (Mahasavakabodhisafa) 
* Bô-tát Thường Thanh văn giác (Pakatisavakabodhisafia) 


a, Đức Bồ-tát Tối thượng Thanh Văn Giác: 

Với ý nguyện trở thành bậc Thánh Tối thượng Thanh 
Văn Giác của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Ngài phải tạo 
dựng 10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ, rồi được chư Phật 
Chánh Đẳng Giác thọ ký rằng vị này sẽ thành vị Thánh 4- 
ra-hán Tối thượng Thanh Văn Giác của Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác có danh hiệu là như thế trong tương lai. 

Để được một vị Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký thì vị 
Bồ-tát Tối thượng Thanh Văn Giác phải thực hành 10 công 
hạnh ba-la-mật bậc hạ qua một thời gian lầu dài và phải 
hội đủ 2 pháp tiêu chuẩn, đó là: 

*4dhikãro ca chandatä” 

(Apadanatthakathã, Paccekabuddha apadanavannan3) 

“Đức Bồ-tát Tối thượng Thanh văn giác để thành tựu ý 

nguyện thật sự của mình cần phải hội đủ 2 pháp tiêu 

chuẩn này: có đủ đầy công hạnh đã tích lũy, có nguyện 
vọng tha thiết trở thành vị Thánh A-ra-hán Tối thượng 

Thanh văn đệ tử tương lai”. 
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Ba-la-mật 


Vị Bồ-tát Tối thượng Thanh Văn Giác cũng có 3 hạng: 
* Bô-lát Tối thượng Thanh Văn Giác có trí tuệ siêu việt 
* Bô-lát Tôi thượng Thanh Văn Giác có ấực tin siêu việt 
* Bô-lát Tối thượng Thanh Văn Giác có tỉnh tấn siêu việt 
Cả 3 hạng Bồ-tái Tối thượng Thanh Văn Giác này 
cần phải tạo dựng, huân tập các công hạnh ba-la-mật cụ 
thể như sau: 


* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ 
ký xong, vị Bỏ-tát Tối thượng Thanh Văn Giác có trí tuệ 
siêu việt phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la- 
mật suốt / a-iăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp quả đất để tròn 
đủ 10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ 
ký xong, vị Bỏ-tát Tối thượng Thanh Văn Giác có đức tin 
siêu việt phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la- 
mật suốt 2 a-iăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp quả đất để tròn 
đủ 10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký 
xong, vị Bô-tát Tối thượng Thanh Văn Giác có tỉnh tấn siêu 
việt phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la-mật 
suốt 4 a-făng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp quả đất để tròn đủ 
10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Mỗi thời kỳ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện 
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Ba hạng Bồ-tát 


trên thế gian thì Ngài chỉ có hai vị Tối thượng Thanh Văn 
đệ tử mà thôi: 

- Một vị là bậc Thánh A-ra-hán Tối thượng Thanh 
Văn đệ tử bên phải, có trí tuệ xuất sắc đệ nhất trong hàng 
các Thanh Văn đệ tử. 

- Một vị là bậc Thánh A-ra-hán Tối thượng Thanh 
Văn đệ tử bên trái, có thân thông xuất sắc đệ nhất trong 
hàng các Thanh Văn đệ tử. 


b, Đức Bằ-tát Đại Thanh văn giác: 

Vào thời kỳ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời trên 
vũ trụ nhân hoàn này, vị Bồ-tá/ Thanh Văn Giác đã tạo 
dựng công hạnh ba-la-mật bậc hạ trong nhiều kiếp quá 
khứ, đến đảnh lễ trước Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy và 
trình bày ý nguyện trở thành vị Thánh A-ra-hán Đại Thanh 
Văn Giác có đức hạnh xuất sắc nào đó trong tương lai. 

Xét thấy vị Bồ-tát Thanh Văn Giác này đã hội đủ 2 
pháp tiêu chuẩn là: 

“Adhikaro ca chandafä” 
(Apadanatthakathã, Paccekabuddha apadanavannan3) 

“Đức Bồ-tát Đại Thanh văn giác để thành tựu ý nguyện 

thật sự của mình cần phải hội đủ 2 pháp tiêu chuẩn này: có 

đủ đầy công hạnh đã tích lũy, có nguyện vọng tha thiết trở 
thành vị Thánh A-ra-hán Đại Thanh văn đệ tử tương lai”. 
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Ba-la-mật 


Khi đó Đức Phật sẽ thọ ký cho vị Bỏ-:ái ấy rằng 
trong thời gian còn lại ngần ấy, vị này sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại Thanh Văn đệ tử xuất sắc về mặt nào đó của 
một vị Thế Tôn Chánh Đẳng Giác trong ngày vị lai. 

Trong suốt thời gian đó, vị Bỏ-tát Đại Thanh Văn này 
sẽ tạo dựng tròn đủ 10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ, cho 
đến kiếp chót sẽ tục sinh thành một nam nhân, nữ nhân 
xuất gia trong Pháp và Luật của Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác ấy, chứng đắc A-ra-hán Thánh đạo, A-ra-hán Thánh 
quả và được Đức Đạo Sư tuyên dương là bậc Thánh đệ 
tử có đức hạnh xuất sắc về mặt nào đó. 

Vị Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác cũng có 3 hạng: 

* Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có trí tuệ siêu việt 
* Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có đức tin siêu việt 
* Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có tỉnh tấn siêu việt 

* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký 
xong, vị Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có trí tuệ siêu việt 
phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la-mật suốt 
100 nghìn đại kiếp quả đất để tròn đủ 10 công hạnh ba- 
la-mật bậc hạ. 

* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký 
xong, Vị Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có đức tỉn siêu việt 
phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la-mật suốt 


32 


Ba hạng Bồ-tát 


200 nghìn đại kiếp quả đất để tròn đủ 10 công hạnh ba- 
la-mật bậc hạ. 


* Sau khi được Đức Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký 
xong, VỊ Bồ-tát Đại Thanh Văn Giác có tỉnh tấn siêu việt 
phải tạo dựng và huân tập các công hạnh ba-la-mật suốt 
400 nghìn đại kiếp quả đất để tròn đủ 10 công hạnh ba- 
la-mật bậc hạ. 

œ Đức Bô-tát Thường Thanh văn giác: 

Vị Bồ-tát Thường Thanh Văn Giác (Pakatibodhisafia) 
cũng phải tạo dựng 10 công hạnh ba-la-mật bậc hạ, 
nhưng về thời gian thì không nhất định như các vị Bỏ-rái 
Tối thượng Thanh Văn Giác hoặc Bỏ-tát Đại Thanh Văn 
Giác . Nghĩa là vị Bỏ-tát Thường Thanh Văn Giác có thể 
tạo dựng công hạnh ba-la-mật trong suốt khoảng thời 
gian 100 nghìn đại kiếp quả đất hoặc ít hơn. 


Thông thường, các vị Bồ-tát Thường Thanh Văn Giác 
sinh ra vào thời kỳ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện trên thế gian hoặc khi các Ngài đã tịch diệt nhưng 
giáo pháp của các Ngài vẫn đang còn lưu truyền trên cõi 
nhân hoàn. 


Trong suốt quá trình huân tập công hạnh ba-la-mật 
bậc hạ của mình, chư vị Bỏ-fá/ Thường Thanh Văn Giác sẽ 
đến yết kiến và lắng nghe giáo pháp khi chư Phật Chánh 
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Ba-la-mật 


Đẳng Giác đang hiện hữu trên thế gian và tiến tu minh 
sát tuệ theo lời dạy của các Ngài. Thậm chí khi các Ngài 
đã Niết-bàn thì chư vị Bỏ-tát Thường Thanh Văn Giác 
cũng học tập và thực hành theo giáo pháp đó cho đến 
khi chứng ngộ chân lý Thánh đề: 

* Nhiều vị chứng đắc Nhập Lưu Thánh đạo, 
Nhập Lưu Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập Lưu. 


* Nhiều vị chứng đắc Nhất Lai Thánh đạo, Nhất 
Lai Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất Lai. 

* Nhiều vị chứng đắc Bất Lai Thánh đạo, Bất Lai 
Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt Lai. 

* Nhiều vị chứng đắc A-ra-hán Thánh đạo, A-ra- 
hán Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Ngoài ra, trong số các Bó-tát Thường Thanh Văn Giác 

vẫn có những vị chưa đủ khả năng chứng ngộ do năng 
lực của các công hạnh ba-la-mật và các căn (indriya: tín, 
tấn, niệm, định, tuệ) chưa được tròn đủ. Họ có thể là loài 
người, chư thiên, phạm thiên hoặc các loài chúng sinh 
khác, là hạng người tam nhân (tihetuka), nhị nhân 
(dvihetuka) hoặc chúng sinh vô nhân (ahetuka). 


)k)k)—) *ŒC4Œ4( 
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MƯỜI VỊ BÔ-TÁT 


1. Danh hiệu Phật: 


Mười vị Bồ-tát 


Mười vị Bồ-tát là: Tỳ khưu Ajita, Đức Räma, Đức 
vua Pasenadikosala, Ma vương, Vua A-tu-la, Bà-la-môn 
Sona, Bà-lamôn Subha, Bà-lamôn Todewa, Voi 
Dhanapäla và Voi Pälileyya. Trong tương lai, các vị sẽ 
chứng quả thành những vị Phật Chánh Đẳng Giác: 


Tỳ khưu Ajita sẽ thành Phật với danh hiệu 
Bồ-tát Rãma sẽ thành Phật với danh hiệu 
Vua Pasenadikosala sẽ thành Phật với danh hiệu 
Ma vương sẽ thành Phật với danh hiệu 
Vua A-tu-la sẽ thành Phật với danh hiệu 
Bà-la-môn Sona sẽ thành Phật với danh hiệu 


Bà-lamôn Subha sẽ thành Phật với danh hiệu 
Bà-la-môn Todeyya_ sẽ thành Phật với danh hiệu 


Voi Dhanapala sẽ thành Phật với danh hiệu 
Voi Palileyya sẽ thành Phật với danh hiệu 
2. Cội cây giác ngộ: 


Metteyya 
Rãmã 
Dhammaräjä 
Dhammasänmi 
Nãrada 
Ramsimuni 
Devadeba 
Narasiha 
Tissa 
Sumangala 


Chư vị Bằ-tát có cội cây giác ngộ là gốc cây mà các 
Ngài đã ngồi vào hôm thành tựu đạo quả, chứng ngộ Toàn 
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Mười vị Phật tương lai 


Giác Trí như sau: 

Đức Phật Metteyya chứng ngộ nơi cội cây Mù u 
Đức Phật Rãma chứng ngộ nơi cội cây Thị 
Đức Phật Dhammaräja chứng ngộ nơi cội cây Mù u 
Đức Phật Dhammasämi chứng ngộ nơi cội cây Säla 
Đức Phật Nãrada chứng ngộ nơi cội cây Thị 
Đức Phật Ramsimuni chứng ngộ nơi cội cây Cẩm lai 
Đức Phật Devadeba chứng ngộ nơi cội cây Sứ (Đại) 
Đức Phật Narasiha chứng ngộ nơi cội cây So đũa 
Đức Phật Tissa chứng ngộ nơi cội cây Da 
Đức Phật Sumangala chứng ngộ nơi cội cây Mù u 

3. Thọ mụng: 

Do phát nguyện cũng như công hạnh ba-la-mật khác 


nhau mà tuổi thọ của mười vị Phật tương lai cũng sẽ 
không giống nhau, mỗi Ngài có một thọ mạng như sau: 


Đức Phật Metteyya có thọ mạng 80.000 tuổi 
Đức Phật Rãma có thọ mạng _ 90.000 tuổi 
Đức Phật Dhammaräja có thọ mạng 50.000 tuổi 
Đức Phật Dhammasämi có thọ mạng 100.000 tuổi 
Đức Phật Nãrada có thọ mạng _ 10.000 tuổi 
Đức Phật Ramsimuni cóthọmạng 5.000 tuổi 
Đức Phật Devadeba  cóthọmạng 80.000 tuổi 
Đức Phật Narasiha có thọ mạng 80.000 tuổi 
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Mười vị Bằ-tát 


Đức Phật Tissa có thọ mạng 80.000 tuổi 
Đức Phật Sumaägala có thọ mạng 100.000 tuổi 


l9)91391195..4G.16.46.4G-4 
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Mười vị Phật tương lai 


1. METTEYYABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT DI-LẶC) 


Một hôm nọ, Đức Tướng quân chánh pháp 
Sãiiputta (Xá-lợi-phất) tâu với Đức Đạo Sư: “Kính bạch Thế 
Tôn, ngay trong kiếp Bhadda này, tỳ khưu Ajita sẽ trở 
thành Phật Metteyya (Di-lặc) phải không? Và trong các 
kiếp khác, sẽ có nhiều vị Phật hạ sinh, giác ngộ Chánh 
Đẳng Giác đúng vậy không, thưa Ngài? 

Đức Đạo Sư đáp lại: “Này Tướng quân chánh pháp 
Sãriputta, sẽ có nhiều vị giáng trần, tu tập thành Phật rồi 
xả thân ngũ uẩn, tịch diệt khi hết tuổi thọ là điều chắc 
chắn. Cũng có những chúng sinh khác, tạo nhiều tội ác, 
sau khi chết khỏi kiếp làm người này sẽ đọa sinh vào 4 
ác đạo; từ 4 cảnh khổ ấy, họ luân hồi lên xuống, rồi tinh 
tấn tu hành, tích tụ ba-la-mật để chứng đắc Chánh Đẳng 
Giác Phật, Độc Giác Phật hay Thinh Văn Phật và xả bỏ 
ngũ uấn nhập Niết-bàn. Ngoài ra, còn có những chúng 
sinh khác, làm phước thiện, tu tập rồi sinh vào các cõi 
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Đức Phật Metteyya 


trời Dục giới, các cõi trời Phạm thiên giới, luân hồi các 
nẻo, huân tập ba-la-mật, trở thành Chánh Đẳng Giác 
Phật, Độc Giác Phật hay Thinh Văn Phật và xả bỏ ngũ 
uẩấn nhập Niết bàn. Này Sãriputta, chư Phật trong thời 
quá khứ có vô số vị, Như Lai không thể đếm xuể được. 
Này Sãñputta, chư Phật trong thời vị lai gần đây sẽ có 10 
vị giáng trần.” 

Thuyết xong, Ngài im lặng! 

Đức Sãriputta bèn cung thỉnh Đức Phật: “Kính bạch 
Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết về 10 vị Phật tương lai cho 
hàng tứ chúng chúng con ạ!” 

Lúc bấy giờ, Đức Phật sau khi nghe lời thỉnh cầu của 
vị Tướng quân chánh pháp; với tâm đại bi rộng lớn, với 
tấm lòng thương tưởng đến tất cả chúng sinh, Ngài đã 
thuyết về 10 vị Phật Chánh Đẳng Giác trong ngày vị lai 
như sau: 

“Này Sãriputta, ngươi hãy lắng nghe, sau khi Như 
Lai diệt độ, giáo pháp của Ta vẫn còn, chúng sinh chứng 
đắc Thánh đạo quả vẫn còn; cho đến khi hết người 
chứng đắc Thánh đạo quả, tuổi thọ loài người giảm 
xuống đến 10 tuổi, khi nào con trai 5 tuổi đã kết hôn với 
con gái 5 tuổi, thì lúc đó tai họa giáng xuống loài người, 
con người sẽ giết hại, tàn sát lẫn nhau, chết chóc đầy rẫy. 
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Mười vị Phật tương lai 


Tiếp đến, trong số những con người đó, một số kẻ 
có trí tuệ, nghe thấy những cảnh giết chóc ấy bèn dắt 
nhau vào trốn trong các hang đá, khe núi, v.v... Những 
kẻ còn lại thì vẫn tiếp tục giết hại lẫn nhau. Sau 7 ngày 
trôi qua, những người có trí ấy rời khỏi chỗ ẩn náu. Vào 
ngày thứ 8, họ ôm chầm lấy nhau và cùng nhau thực 
hành giữ giới, tu tập. 

Hỏi rằng: “Tu tập những gì?” 

Đáp rằng: “Tu tập ấy là: thân tâm này vô thường, 
thân tâm này là khổ, thân tâm này là vô ngã, thân tâm 
này là bất tịnh.” 

Kể từ đấy, họ sách tấn nhau thường xuyên giữ giới, 
tu tập khiến cho tuổi thọ từ 10 tuổi gia tăng thành 11 tuổi 
sau 100 năm trôi qua. Cứ sau 100 năm nữa thì tuổi thọ 
loài người tăng thành 12 tuổi cho đến khi tuổi thọ con 
người tăng lên 100 tuổi, rồi 1.000 tuổi, rồi thì 10.000 
tuổi, 100.000 tuổi, cho đến tận 1 a-tăng-kỳ (asahkheyya) 
tuổi. 

Vào thời ấy, chúng sinh không thấy già, bệnh, chết, 
loài người bắt đầu dễ duôi không chịu tu tập và tuổi thọ 
của con người bắt đầu giảm dần, từ 1 a-tăng-kỳ tuổi giảm 
xuống 100.000 tuổi, rồi giảm đến 80.000 tuổi. Khi đó, 
con trai 500 tuổi sẽ cưới hỏi con gái 500 tuổi. Trên quả 
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địa cầu, thời tiết rất thuận lợi, cứ 10 đến 15 ngày trời 
mưa một lần, cây cối xanh um, tươi mát; mặt đất bằng 
phẳng như mặt cái trống. 


Cũng vào thời đó, trên cối nhân hoàn, nam nhân thì 
dung mạo tuần tú, trang sức tựa vị thiên thần; phụ nữ thì 
khuôn trăng đẹp tựa thiên nữ. Cõi trần lúc bấy giờ thật 
giàu có, sung túc mọi bề. 

Lúc bấy giờ, thành Bãrãnasï (Ba-la-nai) có tên gọi là 
Ketumati, dài 16 do-tuần (yojana), rộng 1 do-tuần, tại 4 
cổng thành mọc lên 4 cây hoàng yến; thành này có 7 lớp 
tường bao bọc, được gắn 7 loại trân bảo là vàng, bạc, 
ngọc trai, ngọc ma-ni, lưu ly, san hô, hổ phách. 


Rồi có vị thiên nam tên là Na|akãra, luân hồi sinh tử 
trong 6 cõi trời Dục giới, sau đó hạ trần tái sinh thành vị 
vua trị vì tại thành Ketumati này. 


Do phước báu của đức vua, một cung điện bằng 
vàng, trang trí bằng 7 báu mà ngài đang ngự nổi lên giữa 
dòng sông Hằng, trôi trên hư không và từ từ hạ xuống 
ngay giữa hoàng thành Ketumat. Trong cung điện sinh ra 
84.000 cung nữ xinh đẹp và 1.000 vị hoàng nam. Vị 
hoàng tử lớn nhất có danh xưng là Ajita, là vị thủ lĩnh tất 
cả. Đức vua còn có Thất bảo (bảy báu vật) là: Luân bảo (xe 
báu), Tượng bảo (voi báu), Mã bảo (ngựa báu), Châu bảo 
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(ngọc ma-ni báu), Ngọc nữ bảo (nữ nhân báu), Chủ binh bảo 
(tướng quân báu), Tạng thần bảo (quan coi kho báu). Ngoài 
ra còn có hỗ nước trong xanh như ngọc hiện ra gần cung 
điện ấy. Trong lòng hỗ gắn nhiều trang sức quý báu như 
vàng, bạc, ngọc ngà, v.V...; nước hồ có mùi thơm phức, 
mát mẻ tâm can, chen chúc bởi 6 loại hoa sen: sen xanh, 
sen trắng, sen hồng, sen tím, sen đỏ và sen ngà. Gần với 
hồ sen là những trụ cờ tô điểm cùng với những chiếc tán, 
lọng dựng lên khấp cả. Bấy giờ, trong cõi Jampidipa 
(Nam thiệm bộ châu) có cả thảy 84.000 kinh thành, mỗi 
kinh thành có một vị vua cai trị; và đức vua trị vì thành 
Ketumati này đứng đầu tất cả, là vị đại hoàng đề của toàn 
cõi JampidIpa, hưởng thụ đời sống của vị thiên tử như ở 
CỐi trời. 


Thuở đó, vị quân sư của đức đại hoàng để là bà-la- 
môn Subrahma, là vị quan có tước phẩm cao nhất không 
ai sánh được, phu nhân của quân sư có tên là 
Brahmavati. Bồ-tát Metteyya (Di-Lặc) đã được chư thiên 
cung thỉnh bèn giã từ cung trời Tusitã (Đâu-xuất) tục sinh 
vào thai bào của bà Brahmavatï này vào ngày rằm tháng 
Äsã|aha (tháng 6 âm lịch). Bấy giờ, các vị vua trời cối 
Cãtummahäräja (Tứ đại thiên vương) thường trực hộ trì thai 
nhỉ. Đến khi tròn đủ 10 tháng, đức Bồ-tát đản sinh từ 
bào thai mẫu thân, cũng trong lúc đó, toàn cối 
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JampũdTpa xuất hiện 32 dấu hiệu tốt lành và toàn thể vũ 
trụ thơm phức các loại mùi hương. Đồng thời, có 3 cung 
điện cùng xuất hiện một lần tại kinh đô là: cung điện 
Sirivaddhana, cung điện Siddhatha và cung điện 
Candaka. Đức Bằ-tát có tất cả 100.000 cung nữ phục vụ, 
vị vương phi của Ngài có danh xưng là Candamukhi, con 
trai của Ngài là Brahmavaddhana. Ở tuổi 8.000, Ngài 
ngự lên xe báu tựa như cung điện, ra dạo ngoài cổng 
thành, thấy 4 điểm thiên sứ, chấn động tâm can, rồi có 
cảm giác hài lòng khi thấy vị sa-môn bèn trở về cung điện 
và hướng tâm tới việc xuất gia. Ngay lúc ấy, cung điện 
của Bồ-tát bỗng nổi lên khỏi mặt đất, giống như chim 
phượng hoàng chúa nâng đức Bồ-tát cùng với bầu đoàn 
nổi lên giữa hư không. Khi đó, chư thiên trong mười ngàn 
thế giới cùng nhau đem hoa đến cúng dường. 84.000 vị 
vua cùng với nhân dân trong các quốc độ của mình đem 
hương liệu và hoa đến cúng dường. Chúng Asura (A-tu-la) 
lo bảo vệ cung điện, chúng Long vương đội ngọc ma-ni, 
chúng Điểu chúa đem theo dây chuyển đeo cổ, chúng 
Gandhabba (Càn-thát-bà) tấu nhạc và nhảy múa cúng 
dường lên đức Bằ-tát, còn đức đại hoàng đế cùng quần 
thần đứng quanh đức Bồ-tát. Do năng lực của hoàng để 
và của đức Bồ-tát, những người có nguyện vọng xuất gia 
đều bay lên không trung đồng thời với đức Bằ-tát. Cũng 
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trong lúc đó, Đại phạm thiên vương căng chiếc lọng rộng 
60 do-tuần che lên cho đức Bồ-tát. Vua trời Sakka (Đế- 
thích) thổi kèn ốc loa, vua trời Yama (Dạ-ma) cầm phất 
trần đứng hầu. Vua trời cõi Tusitã cầm quạt làm bằng 
ngọc ma-ni đứng hầu. Chúng Gandhabba đứng gẩy đàn 
màu vàng có nạm ngọc lục bảo cúng dường. Tứ đại thiên 
vương tay cầm kiếm đứng hầu bốn phía. Chư thiên, loài 
người, Gandhabba, Yakkha, Long chủng, chim muông 
đoanh vây hai phía trước và sau của đức Bồ-tát, rồi cùng 
ngự hành với Ngài. Đức Bằ-tát cùng với chư thiên và loài 
người, bay lên không trung rồi hạ xuống đài giác ngộ (Bồ- 
đề đạo tràng); khi Ấy vua trời Đại phạm thiên đem 8 món 
vật dụng là tam y, bình bát, dao cạo, kim chỉ, dây lưng và 
đấy lọc nước đã có được do năng lực thần thông dâng 
cúng dường lên đức Bồ-tát. 

Tiếp đến, đức Bằ-tát dùng kiếm báu cắt tóc rồi tung 
lên không trung, đón nhận 8 món vật dụng từ tay của 
phạm thiên rồi xuất gia, nỗ lực tinh cần suốt 7 ngày. Có 
rất nhiều nam nhân cùng xuất gia với Ngài. Gốc cây mà 
Ngài giác ngộ là cây Mù u, cao khoảng 120 khuỷýu ray”, 
có 4 cành lớn, mỗi cành dài 120 khuỷu tay, từ gốc đến 
ngọn là 240 khuỷu tay; lại nữa, lá trên cành xanh tươi 
bốn mùa. 


Vào buổi chiều, đức Bằ-tát ngự lên Bồ đề đạo tràng, 
ngồi trên giác tòa. Trong canh đầu của đêm ấy, Ngài đắc 


44. Œ)1 khuỷu fay dài chừng 50 cm, tính từ cùi chỏ đến đầu ngón giữa của một người 
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Túc mạng minh, vào canh giữa Ngài đắc Sanh tử minh, 
trong canh cuối Ngài đắc Lậu tận minh, trở thành Đức 
Phật Chánh Đẳng Chánh Giác lúc bình minh ló dạng. 
Ngài đã độ cho 1.000 tỷ người được nếm hương vị giải 
thoát và vô lượng chư thiên đắc đạo quả. 


Đức Phật Metteyya (Di-Lặc) có thân mình cao 88 
khuỷu tay, vai rộng 25 khuỷu tay, từ bàn chân đến đầu 
gồi dài 22 khuỷu tay, từ đầu gối đến rốn cũng 22 khuỷu 
tay, từ rốn đến xương đòn gánh dài 22 khuỷu tay, từ 
xương đòn gánh đến đỉnh trán cũng 22 khuỷu tay, xương 
đòn mỗi bên dài 5 khuỷu tay, mỗi ngón tay dài 4 khuỷu 
tay, bàn tay dài 5 khuỷu tay, môi trên rộng 15 khuỷu tay, 
môi dưới cũng 15 khuỷu tay, lưỡi dài 10 khuỷu tay, mũi 
cao 7 khuỷu tay, mắt to, mỗi bên dài 7 khuỷu tay, tròng 
mắt rộng 5 khuỷu tay, vành tai dài 7 khuỷu tay, khuôn 
mặt 25 khuỷu tay, vòng quanh đầu 25 khuỷu tay. Ngài có 
đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tướng phụ đẹp đế, viên mãn 
của bậc đại nhân. 


Hào quang chiếu từ kim thân của Đức Thế Tôn này 
giống như những tia nước phóng ra từ nỗi nước làm bằng 
vàng còn mạnh hơn cả ánh sáng của mặt trăng và mặt 
trời, thấu đến mười ngàn thế giới, chói rọi thường xuyên, 
khiến người không thể phân biệt đâu là ban ngày, đâu là 
ban đêm. Mọi người biết được thời gian này là lúc chiều 
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tối, khi hoàng hôn xuống là do nhờ chim kêu lúc nó vào 
ổ để ngủ, cũng là lúc cánh hoa sen hay các cánh hoa 
khác cụp lại; và biết được đây là ban mai đến, tức là lúc 
bình minh lên nhờ vào tiếng chim gọi bầy đi kiếm ăn, 
đồng thời là lúc cánh hoa sen hay các cánh hoa khác nở 
ra. Lúc bấy giờ, một đóa hoa sen lớn cánh bên ngoài dài 
30 khuỷu tay, cánh bên trong 25 khuỷu tay, cọng nhụy 
hoa 20 khuỷu tay, gương sen 16 khuỷu tay, phấn hoa 
tung bay trong không trung, hoa nở rộ lên trên mặt đất 
đón nhận bước chân của vị Phật ấy. Loài người không 
phải làm nương làm ruộng, không phải buôn bán gì cả, 
cũng không mắc một bệnh tật nào, khỏe mạnh thường 
luôn. Đời sống người dân đầy đủ vô cùng, cơm áo vật 
thực được phát sinh do năng lực của Đức Phật, không 
phải làm lụng gì. Khi Đức Thế Tôn ấy thuyết Kinh 
Chuyển Pháp Luân, chư thiên và nhân loại đắc Đạo, Quả 
khoảng 30 koti (300 triệu) vị. 


Này Sãrputta, vị Phật ấy đã từng huân tập 10 ba-la- 
mật, đã nhận được tất cả phước báu của một vị Phật trên 
thế gian này với sự tôn vinh không gì sánh bằng. 

Ngay khi đó, đức Säriputta tâu lên với Đức Đạo Sư: 
“Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật Metteyya từng thực hành 
ba-la-mật như thế nào ạ?” 

Do lời thỉnh cầu của vị Tướng quân chánh pháp, 
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Đức Đạo Sư bèn đem chuyện quá khứ kể lại: 


“Này Sãrputta, trong quá khứ, vào thời Đức Phật 
Sirimatta, Bồ-tát Metteyya sinh làm vua Chuyển luân 
vương tại kinh thành Indapattha, ngài có đủ bảy báu là xe 
báu, ma-ni báu, voi báu, ngựa báu, tướng quân báu, kho 
báu, nữ nhân báu. Kinh thành Indapattha dài 7 do-tuần, 
rộng 1 do-tuần, có 4 cây hoàng yến mọc ở 4 cổng thành, 
giữa trung tâm kinh thành có một cung điện cao 7 tầng, 
dài 2 do-tuần, đức vua ngự trị trong cung điện ấy, hưởng 
thụ đời sống đế vương. Lúc bấy giờ, Đức Phật Sirimattha 
đã thành đạo, nơi Ngài ngự cách kinh thành Indapattha 
khoảng 16 do-tuần và đức vua chưa từng biết đến Đức 
Thế Tôn này. 

Một hôm, vua Chuyển luân vương ngồi trên ngai vàng, 
dưới tán lọng trắng bỗng khởi lên nguyện vọng như vầy: 
“Ta sẽ truyền ngôi báu này cho người nào đem tin báo 
rằng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo đã xuất hiện với ta, 
rồi ta sẽ đến yết kiến Đức Phật.” 

Vào thời đó, có một thiếu niên nghèo khổ, đã xuất 
gia thành sa-di trong giáo pháp của vị Phật ấy, mẹ của sa- 
di này là một nô lệ của người khác. Sa-di ấy nghĩ rằng: 
“Mẹ của ta phải là người tự do!” Nghĩ vậy, vị sa-di bèn đi 
vào kinh thành đó. Dân chúng trong thành thấy vị sa-di 
chưa từng quen biết bèn lấy cây đánh đập vì cho rằng: 
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“Kẻ này chấc là dạ-xoa.” Sa-di ấy vì sợ chết đã chạy vào 
cung vua, đứng bên cạnh ngài. 


Đức vua thấy vị sa-di bèn hỏi: “Này cậu thiếu niên, 
ngươi tên gì?” 


Sa-di đáp: “Tâu bệ hạ, thần là sa-di.” 
Đức vua: “Này thiếu niên, vì cớ sao ngươi tên là sa-di” 


Sa-di: “Tâu bệ hạ, vì bần tăng không làm tội lỗi 
bên ngoài, tăng cường thiện phước bên trong nên có tên là 
sa-di.” 


Đức vua: “Ai đã đặt tên cho khanh?” 

Sa-di: “Tâu bệ hạ, thầy của bần tăng đã đặt tên cho.” 
Đức vua: “Này thiếu niên, thầy của khanh tên gì?” 
Sa-di: “Tâu bệ hạ, thầy của bần tăng tên là tỳ-khưu.” 
Đức vua: “Thầy của khanh, cớ sao có tên là tỳ-khưu?” 


Sa-di: “Tâu bệ hạ, tên thầy của bần tăng gọi là Tăng 
(Sangha), là quý như châu báu.” 


Đức vua nghe tin hiếm có này liền bay lên từ ngai 
vàng rồi hạ xuống trước mặt vị sa-di, ngay lúc ấy một đóa 
sen hiện ra và nở to đón nhận đôi bàn chân của đức vua 
do năng lực phi lạc (piti) của ngài. Đức vua ngồi trên hoa 
sen rồi chấp tay đảnh lễ hỏi vị sa-di: “Thưa sa-di, ai đã đặt 
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tên là Tăng - châu báu đến cho thầy của ngài?” 


Sa-di: “Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sirimattha đã 
ban cho.” 


Đức vua, khi nghe từ “Đức Phật” bỗng ngất đi, một 
hồi sau mới hoàn hồn trở lại, bèn hỏi: “Thưa sa-di, Đức 
Phật hiện giờ ngự nơi đâu?” 

Sa-di: “Tâu bệ hạ, Đức Thế Tôn ngự tại Đông Phương 
tịnh xá, cách đây khoảng 16 do-tuần về phương Bắc.” 


Đức vua: “Thưa sa-di con sẽ đi đến chỗ Đức Phật 
ngự. ˆ 


Nói xong, đức vua chẳng màng đến cung điện, ngai 
vàng, địa vị, tấn phong cho vị sa-di thành hoàng để trị vì 
quốc độ. 

Đức Đạo Sư lúc thuyết xong nội dung ấy bèn dạy: 

“Bậc trí bố thí cái mà người khác khó 
làm được, làm điều mà người khác khó 
làm được. Kẻ xâu khó lòng làm theo 
điêu mà bậc trí đã làm. Pháp của bậc trí 
thì kẻ xâu khó làm theo được. ” 

Này Sãriputta, các bậc trí bố thí, cúng dường cái mà 
người khác khó làm được, và làm điều mà người khác 
khó thực hiện được. Còn các kẻ xấu thì không làm theo 
điều mà bậc trí thực hành. Pháp của bậc trí thì kẻ xấu khó 
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thực hành theo bởi đó là điều rất khó khăn đối với họ. 
Do vậy, bậc trí và kẻ xấu sẽ có con 
đường rời khỏi thê gian này khác nhau. 
Kẻ xâu tất sẽ đi đên địa ngục, còn bậc 
trí sẽ thâu đên thiên đàng trong ngày vị 


„ 


lai. 


Này Sãriputta, vì thế cho nên, bậc trí và kẻ xấu khi 
rời khỏi thế giới loài người này sẽ ra đi không giống nhau. 
Kẻ xấu đương nhiên đến địa ngục, còn bậc trí lên thiên 
đàng. Việc đến yết kiến Đức Phật, việc nghe Pháp và việc 
diện kiến chư Tăng thì kẻ xấu khó mà làm được. Việc 
làm của nhà vua thì người thường cũng khó làm được. 


Bấy giờ, sau khi phong vương cho vị sa-di xong, đức 
vua tự mình hướng về phương Bắc, đi yết kiến Đức Phật. 
Đức vua là một vị quân vương, lại một mình đi bộ đến 
chỗ Phật ngự nên chỉ trong một ngày thì hai chân đã bị 
nứt nẻ. Máu chảy từ hai bàn chân của ngài, ngài bèn bò 
đi bằng hai đầu gối và hai tay suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 
tư, đức vua nghĩ rằng: “Ta phải bò bằng ngực thôi.” Thế 
rồi ngài nhích lên dần bằng ngực, mặc dầu rất khó khăn. 
Do chủ đích muốn yết kiến Đức Phật là điều quan trọng 
nên ngài đã chịu đựng được sự gian khổ. 


Lúc đó, Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sirimattha với 
tâm đại bị, với trí toàn giác, hướng đến chúng sanh trên 
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thế gian và thấy sự nỗ lực tỉnh tấn của đức vua nên đã 
suy nghĩ: “Vị vua này là dòng giống của chư Phật, nương 
vào ta mà phải chịu khổ đớn đau, ta sẽ đi đến nơi vua ấy 
đang ngự.” 


Xong rồi, Đức Phật biến thành một người bình 
thường, lên xe để đi đến trước mặt nhà vua. 


Đức Phật nói: “Này ông, người bò bằng ngực hãy 
tránh ra, ta đang lái xe đi.” 


Đức vua nghe vậy bèn nói: “Này người lái xe, một 
khi ta đi đường, ta có việc phải làm, sao lại phải tránh đi. 
Ta nhận Đức Phật là bậc đứng đầu, nhận Đức Phật là đối 
tượng tối thắng, xin ông hãy cứ đánh xe đè lên thân của 
ta để đi, ta không chịu tránh đường cho ông.” 

Đức Phật nói: “Này ông, nếu ông muốn đi gặp Đức 
Phật thì hãy lên xe của ta, chúng ta sẽ đến nơi Ngài ngự.” 

Đức vua nghe lời của người đánh xe bèn lên xe để 
cùng đi. Đức Phật hướng về phía Đông Phương tịnh xá 
cùng với đức vua ngự đi. Đến chừng nửa đường, thiên nữ 
Sujãtã từ thiên giới, biến thành một người nam hiện 
xuống, cầm một gói cơm trời đứng trước xe và nói: “Này 
người lái xe, nếu ông cần gói cơm này, tôi sẽ cho ông, 
còn không tôi sẽ vứt nó đi.” 

Người lái xe bảo: “Này thanh niên, tôi có một người 
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đang bị thương, hãy cho cơm đến người ấy.” 


Thiên nữ bèn trao gói cơm cho người đánh xe. Đức 
Phật liền đem cơm cho đức vua. 


Cũng trong lúc ấy, vua trời Sakka đem một vò nước 
uống từ thiên cung ngự xuống dưới hình hài một nam 
nhân và cũng nói như vậy rồi trao nước cho người đánh 
xe. Rồi thì Đức Phật đã cho nước uống đến đức vua. 


Khi đức vua độ xong cơm và nước trời, do năng lực 
của vật thực thiên giới nên các vết thương đều lành lặn, 
sức khỏe của ngài phục hồi nhanh chóng, đức vua an vui 
VÔ cùng. 

Vừa khi ấy, xe cũng đến Đông Phương tịnh xá. Đức 
Phật bèn hiện hình trở lại từ người lái xe, ngự lên bồ 
đoàn và ngồi xuống. Lúc Đức Thế Tôn ngự trên bồ đoàn 
thì đức vua xuống khỏi xe, ngự hành vào trong tịnh xá, 
khi thấy hào quang của Đức Phật thì ngất đi. Đức Phật 
liền nói: “Này bậc đại nhân, Đức Thế Tôn đang ngự tại 
đây.” 

Bấy giờ, đức vua tỉnh lại, tiến vào gần bề đoàn rồi 
ngồi xuống một bên, đảnh lễ Đức Phật rồi tâu: “Bạch 
Đức Thế Tôn, bậc tối thượng, bậc đứng đầu thế gian, nơi 
nương tựa của muôn loài, xin Ngài hãy thuyết cho con 
một thời pháp cao thượng.” 
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Đức Phật đáp: “Này bệ hạ, xin người hãy lắng nghe, 
hãy theo dõi về pháp Niết-bàn.” Rồi Ngài thuyết pháp 
cho đức vua. 

Đức vua nghe pháp một hồi bèn tâu: “Bạch Thế 
Tôn, xin Ngài hãy dừng lại, xin đừng thuyết thêm gì nữa.” 

Hỏi rằng: “Vì sao đức vua lại xin dừng thời pháp?” 

Đáp rằng: “Đức vua suy nghĩ: “Nếu Đức Thế Tôn đã 
thuyết nhiều pháp thì ta không có vật phẩm tương xứng 
để cúng dường với pháp thoại ấy.”” Do vậy, nhà vua đã 
xin dừng lại. 

Bấy giờ, đức vua tâu với Đắng Đạo Sư: “Bạch Thế 
Tôn, khi Ngài thuyết về Niết-bàn, là pháp tối thượng, là 
pháp vi diệu giữa các pháp khác, con xin cắt đứt đầu 
mình, là bộ phận tối thượng trong các bộ phận của cơ 
thể để cúng dường đến giáo pháp của Ngài trước nhất.” 

Khi nói xong, nhà vua bèn dùng kiếm chặt đầu 
mình đặt lên tay, rồi đọc bài kệ: 

“Kính bạch Thế Tôn Sirimaftha, xin 
Ngài hãy đặc pháp bất tử trước đã, do 
nhờ cúng dường thủ cấp này, con xin 
chứng ngộ Niêt-bàn ngày sau. ” 

Khi kết thúc bài kệ, đức vua băng hà, tái sinh vào 
cõi trời Tusitã. 
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Này Sãriputta, một chuyện về ba-la-mật của vị ấy 
mà Như Lai đã kể qua là như vậy. Này Sãriputta, Đức 
Thế Tôn có hiệu là Metteyya, do quả báu việc cúng 
dường thủ cấp của mình mà vị ấy có thân hình cao đến 
88 khuỷu tay; do quả báu của việc máu chảy từ chân và 
đầu gối nên vị ấy có hào quang cả ngày lẫn đêm; do quả 
báu của việc máu chảy từ thủ cấp, vị ấy có hào quang 
chiếu rọi từ địa ngục Avicï (A-tỳ) cho đến cối trời Phạm 
thiên; do quả báu của giọt máu trên thủ cấp nên ánh 
sáng vô lượng phát ra từ sợi lông giữa trán của vị ấy; do 
quả báu của việc đi suốt 1 tuần lễ để gặp Đức Phật nên 
cây hoàng yến được nẩy sinh. 

Này Säïputta, các chúng sinh không được thấy biết 
kim thân của Như Lai, nếu họ được gặp giáo pháp của 
Ta, biết bố thí cúng dường, biết giữ giới, biết tu thiền thì 
do quả báu của các thiện nghiệp ấy mà họ sẽ được tái 
sinh vào thời của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Metteyya. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT METTEYYA 
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2.RAMABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT RA-MÁ) 


Này Sãrputta, vào thời giáo pháp của Đức Phật 
Metteyya suy thoái đi, trong kiếp Bhadda này, lửa sẽ 
thiêu cháy toàn bộ quả đất. Khi kiếp Bhadda này trôi 
qua, là đến kiếp $uññz¡ với thời gian 1 a-tăng-kỳ. Rồi 
kiếp Suññai cũng chấm dứt và sẽ tiếp đến là kiếp 
Manda, trên thê gian xuất hiện hai vị Phật Chánh Đẳng 
Giác có danh xưng là Rãmaräja và Dhammaräja. 


Vào thời đó loài người có độ tuổi chừng 1 a-tăng- 
kỳ, cho đến khi tuổi thọ con người là 90.000 tuổi thì Đức 
Phật Rãma giáng sinh trên cõi trần. Ngài có thân hình cao 
80 khuỷu tay, tuổi thọ 90.000 tuổi, thành đạo dưới cội 
cây 7h, hào quang của Ngài thường xuyên chiếu sáng 
khắp không trung. 

Lúc bấy giờ, do uy đức của Phật tổ, một cây hoàng 
yến đã nẩy sinh, dân chúng nhờ vào cây hoàng yến này để 
độ mạng nuôi thân. Nương nhờ giáo pháp của Đức Từ 
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Phụ Rãma mà phần đông chúng sinh được tái sinh vào 
thiên giới. 

Này Säñputta, Đức Chánh Đẳng Giác Rãmã đã 
huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một trong 
những ba-la-mật của Ngài: 

Này Sãrputta, vào thời Đức Chánh Đẳng Giác 
Kassapa, Bồ-tát Rãmaräja có tên là Nãrada. Cậu thanh 
niên Nãrada thấy kim thân Đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt 
và 80 vẻ đẹp mà chư thiên, phạm thiên đoanh vây nên 
nghĩ rằng: “Ta gặp được Đức Thế Tôn Kassapa thật là 
muôn vàn khó khăn, lợi ích gì với tắm thân đáng nhờm 
gớm này, ta sẽ biến thân này thành ngọn đuốc vàng cúng 
dường lên Ngài.” Nghĩ như thế xong bèn lẫy hai tắm vải, 
nhúng ướt bằng dầu thắp rồi cuốn quanh người từ đầu 
đến chân, châm lửa trên đầu và cúng dường đến Đức 
Phật. Thanh niên ấy phát nguyện rằng: “Kính bạch Đức 
Thế Tôn, do việc cúng dường thân thể và kiếp sống này, 
xin là duyên lành để thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác 
trong ngày vị lai”. 

Ngay lúc ấy, Đức Phật Kassapa đang ngự giữa hàng 
tứ chúng, thọ ký: “Này Nãrada, khi lửa thiêu cháy kiếp 
Bhadda này xong xuôi, sẽ có một kiếp $ñz/a dài chừng 
1a-tăng-kỳ, khi kiếp Không trôi qua thì kiếp Manda sẽ 
tiếp đến, tại kiếp này ông sẽ hạ sinh thành Phật Chánh 
Đẳng Giác có tên là Rãma. 
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Khi đó, tấm thân của thanh niên Nãrada thành 
ngọn đuốc cháy sáng suốt đêm. Cậu thanh niên chết đi 
rồi tái sinh vào cõi trời Tusitã. Tại chỗ cậu đứng, một cụm 
hoa sen mọc lên. Dân chúng khắp nơi thấy cụm hoa sen 
bèn ngợi ca rằng thanh niên Nãrada chắc chắn sẽ trở 
thành một vị Phật trong tương lai, thật là tuyệt diệu. Rồi 
họ cùng nhau đến đảnh lễ nơi ấy. 


Này Sãriputta, do phước báu của việc cúng dường 
thân mình và mạng sống nên Bồ-tát Rãmaräja sẽ trở 
thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong ngày vị lai. Do 
việc cúng dường thân xác của mình mà vị ấy sau này sẽ 
có thân hình cao 80 khuỷu tay, cũng do việc cúng dường 
mạng sống mà vị ấy có tuổi thọ 90.000 tuổi; nhờ vào 
phước báu của việc đốt thân làm đuốc suốt đêm mà hào 
quang của vị ấy chiếu sáng thường xuyên cả ngày lẫn 
đêm, lẫn át luôn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. 

Này Sãriputta, các chúng sinh không đắc đạo quả 
trong giáo pháp của Như Lai, cũng không đắc đạo quả 
trong giáo pháp Đức Phật Metteyya, thì hãy bố thí, trì 
giới, tu thiển, hãy phát nguyện được gặp giáo pháp của 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác Rãma. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT RÄMÁ 
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3. DHAMMARAJABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT THĂM-MÁ-RA-JA) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãnputta, khi giáo 
pháp của Đức Phật Rãmäã đã qua đi, trong kiếp ấy, đến 
lúc con người ta có tuổi thọ là 50.000 tuổi thì đức vua 
Pasenadikosala sẽ hạ sinh trên thế gian và sẽ trở thành 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh xưng là 
Dhammaräja. Đức Thế Tôn này có tuổi thọ 50.000 tuổi, 
kim thân cao 16 khuỷu tay. Ngài thành đạo dưới gốc cây 
Mù u. Khi Đức Đạo Sư ngự đi đâu thì một đóa sen rộng 2 
khuỷu tay sẽ nở lên từ mặt đất để tiếp nhận đôi bàn chân 
của Ngài. Quanh chỗ Ngài ngự sẽ có 10.000 hoa sen 
được gắn bằng bảy báu nở rộ. Một cây hoàng yến được 
sinh ra, dân chúng sinh sống nương nhờ cây hoàng yến 
này mà không phải cày bừa ruộng nương, không lo buôn 
bán tần tảo, ấy cũng là nhờ vào hồng ân Đức Phật. 

Này Sãriputta, Đức Chánh Đẳng Giác Dhammaräjä 
đã huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một trong 
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những ba-la-mật của Ngài. 

Này Säïputta, vào thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác 
Konägamana, Bồ-tát Pasenadi là một thanh niên có tên là 
Sudha, cậu ta trông coi một hồ sen với rất nhiều hoa. Mỗi 
ngày, cậu hái 2 bó hoa sen đem bán, rồi mua về 7 vốc 
gạo để nuôi thân. 


Hôm nọ, cậu ta cũng hái 2 bó sen đi bán như 
thường lệ, khi ấy Đức Phật Konägamana đang đi trì bình 
khất thực trong làng, thấy cậu thanh niên Sudha. Ngài 
quán sát rằng: “Thanh niên Sudha này là dòng dõi Phật, 
huân tập ba-la-mật đầy đủ sẽ thành Phật. Giờ đây ta sẽ 
thọ ký vị Phật tương lai vậy.” 

Nghĩ xong, Ngài nở nụ cười tiếu sanh tâm, thanh 
niên Sudha thấy vậy bèn tâu hỏi: “Kính bạch Thế Tôn, 
con không phải là bà con, không phải là bằng hữu, cớ 
sao Ngài biểu hiện như vậy?” 

Đức Phật đáp: “Này Sudha, chỉ mình cậu thôi là em 
trai cùng cha, cùng mẹ với ta.” 

Thanh niên: “Bạch Thế Tôn, con là em trai của Ngài 
từ khi nào vậy?” 

Đức Phật đáp: “Này Sudha, khi kiếp Bhadda trôi 
qua, rồi kiếp Manda sẽ tiếp đến; trong kiếp này sẽ có hai 
vị Phật xuất hiện trên thế gian, vị đầu tiên là Đức Chánh 
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Đẳng Giác Rãmaräja, tiếp sau đó cậu sẽ là vị Phật thứ 
nhì, tên là Dhammaräja. Như vậy ta là Đức Phật sinh 
trước còn cậu sẽ là vị Phật ngày sau, bởi thế nên ta nói 
rằng cậu là em trai của ta vậy.” 


Thanh niên Sudha nghe thế bèn nẩy sinh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, nghĩ rằng: “Lệ thường, lời nói 
của Đức Phật là sự thật, đúng đắn, ta nuôi mạng bằng 
việc bán hoa sen, nay ta sẽ cúng dường hoa sen này lên 
Ngài.” Nói xong bèn dâng sen lên Đức Phật. 


Đức Thế Tôn nhận hoa sen xong, ngồi ngự lên trên 
đóa sen. Sudha thấy Ngài ngồi trên hoa sen, bèn nghĩ: 
“Xin ánh sáng mặt trời đừng chói lên kim thân Ngài.” Rồi 
tự mình lấy 4 cây sậy cắm 4 phía, đem 2 tắm vải căng lên 
để che nắng cho Ngài, xong xuôi thì phát nguyện: “Kính 
bạch Đức Phật, do việc cúng dường hoa và vải che này, 
xin hãy là duyên lành của việc chứng ngộ Phật Toàn Giác 
của con.” 

Đức Phật bèn thọ ký: “Cầu mong nguyện vọng của 
con sớm thành tựu!” 

Ngay lúc ấy, tiếng của Ngài vừa phát ra vang dội, từ 
cõi Long vương ở bên dưới cho đến cõi Phạm thiên ở 
bên trên. Cũng khi đó, Long vương và vua trời Phạm 
thiên cùng đến yết kiến Đức Đạo Sư, đảnh lễ Ngài và tâu 
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hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, phát nguyện của thanh niên 
Sudha sẽ được thành tựu hay không?” 


Đức Phật: “Này hai vị, thanh niên Sudha này, đã 
căng vải che sương, che nắng Như Lai suốt ngày lẫn đêm, 
do vậy nguyện vọng của cậu ta sế thành tựu.” 


Chư thiên tâu hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, khi nào 
nguyện vọng của thanh niên Sudha được thành tựu?” 


Đức Phật: “Này chư thiên, khi kiếp Bhadda trôi 
qua, rồi đến kiếp Manda sinh khởi, trong kiếp này sẽ có 
hai vị Phật xuất hiện trên thế gian, vị thứ nhất tên là 
Rãmaräja, còn thanh niên Sudha sẽ trở thành vị Phật thứ 
hai, có tên là Dhammaräja.” 


Lúc bấy giờ, toàn thể chư thiên, long chủng, phạm 
thiên đồng thanh cất to lời sãdhu vang dậy khắp nơi để 
tán thán thanh niên Sudha. 


Này Sãrputta, do phước báu của việc thanh niên 
Sudha cúng dường hoa sen nên phát sinh hai đóa sen lớn 
bằng bánh xe ở dưới chân mỗi khi Đức Phật ấy ngự 
hành. Do phước báu của việc che nắng cúng dường nên 
phát sinh hương phòng mát mẻ, được gắn bảy báu trang 
hoàng ở nơi Đức Phật ấy ngủ nghỉ. Cũng do việc cúng 
dường hoa sen mà Đức Phật ấy có tuổi thọ 50.000 tuổi. 

Này Sänputta, nơi chỗ mà Đức Phật Konägamana đã 
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thọ ký đó, đã nẩy sinh một cây hoàng yến, dân chúng 
nhờ vào cây này để nuôi thân. 

Này Sãïputta, dân chúng mong mỏi được gặp 
chánh pháp của Đức Phật Metteyya, nếu không được 
gặp thì cần phải gặp chánh pháp của Đức Phật Rãmaräja, 
và nếu cũng không gặp nữa thì hãy phát nguyện để được 
gặp chánh pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác 
Dhammaräja vậy. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT DHAMMARÄJA 
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4. DHAMMASAMIBUDDHO 
(ĐỨC PHẬT THĂM-MÁ-XA-MI) 


Này Tướng quân phánh pháp Sãrputta, khi Đức 
Phật Rãma và Đức Phật Dhammaräja tịch diệt đi, kiếp 
Manda bị lửa thiêu cháy không còn gì nữa, một kiếp mới 
phát sinh tên là %Zrz. Trong kiếp này sẽ có người trở 
thành Phật Chánh Đẳng Giác. 

Hỏi: “Người ấy là ai2” 

Đáp: “Đó là Ma vương, trở thành vị Phật Chánh 
Đẳng Giác, danh hiệu Dhammasämi. Ngài có kim thân 
cao 80 khuỷu tay, hào quang chiếu sáng tựa như ánh 
sáng của mặt trời, mặt trăng, hay tia chớp. Một chiếc lọng 
cao khoảng 3 do-tuần nổi lên giữa hư không tại nơi Ngài 
ngự, che trên đầu Ngài, bất kể lúc đi lại hay ngồi, nằm, 
ngủ nghỉ. Ngài có tuổi thọ 100.000 tuổi, thành đạo dưới 
cội cây Sãla. Do hồng ân của Ngài mà một kho báu phát 
sinh trên thế gian, dân chúng nhờ vào kho báu ấy mà 
nuôi thân. 
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Này Sãriputta, Đức Chánh Đẳng Giác Dhammasämï 
đã huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một trong 
những ba-la-mật của Ngài: 


Này Sãrputta, vào thời của Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác Kassapa, lúc bấy giờ Ma vương là một vị quan đại 
thần, có tên là Bodhi. 


Một hôm nọ, Đức Phật Kassapa nhập định dưới gốc 
cây Da, sau khi xuất định, Ngài ngự tại Kỳ Viên tịnh xá. 
Khi đó, vị vua cai trị quốc độ là vua Kinkisa biết rõ quả 
báu vô lượng của việc xuất định nên nghĩ: “Ta sẽ cúng 
dường đến Đức Phật và nghe pháp của Ngài.” Đức vua 
bèn hạ lệnh cho quần thần: “Này chư khanh, các người 
hãy đánh trống, thông báo rằng người nào cúng dường 
đến Đức Phật trước trẫm sẽ bị hình phạt.” Quân lính thực 
thi mệnh lệnh của nhà vua đúng như truyền chỉ. Đức vua 
hạ lệnh cho 5 đội quân là: tượng binh, mã binh, xa binh, 
bộ binh và kiếm binh giữ gìn quanh Kỳ Viên tịnh xá. 

Cũng lúc ấy, quan đại thần Bodhi nghĩ rằng: “Đức 
Thế Tôn xuất định như thế, khi đêm trôi qua, bình minh 
hé dạng, ta sẽ cúng dường đến Ngài trước ai cả. Nếu như 
quân lính có chặt ta thành 7 khúc, ta cũng cam lòng.” 
Nghĩ thế xong bèn gọi vợ con đến và dặn: “Này em yêu, 
đức vua hạ lệnh khấp trong thành rằng người nào cúng 
dường đến Đức Phật trước nhà vua sẽ bị hình phạt. 
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Nhưng ta chắc chắn là người cúng dường đến Ngài đầu 
tiên, sau khi Ngài xuất định; cho nên ta sẽ bị xử phạt, 
không biết rằng mình sẽ chết hay còn sống. Nếu ta cúng 
dường xong mà chết thì điều này quá tuyệt vời, này em 
yêu, hãy chuẩn bị cho ta một tắm vải và một gói cơm.” 

Người vợ nghe thế bèn chuẩn bị cơm và vải thành 
hai phần, một phần cho mình và một phần cho chồng để 
cùng làm phước cúng dường, rồi nói: “Thưa phu quân, 
xin chàng hãy cúng dường phần này là của em, còn phần 
này là của chàng đến Đức Thế Tôn.” Quan đại thần 
Bodhi nhận lấy hai phần rồi rời khỏi nhà, hướng về Kỳ 
Viên tịnh xá. 

Bấy giờ, quân lính thấy quan đại thần bèn hỏi: “Tâu 
đại quan, ngài đến nơi Phật ngự để làm gì?” Nghe thế, vị 
quan suy nghĩ: “Nếu ta nói rằng ta được lệnh của nhà 
vua đến mời Đức Phật thì việc cúng dường của một 
người nói dối như thế sẽ không có kết quả, do vậy bây 
giờ ta sẽ nói sự thật.” Nghĩ xong bèn nói với quân lính: 
“Này các người, ta sẽ vào nơi Phật ngự để cúng dường 
đến Ngài.” 


Khi đó, nghe những lời của vị quan, quân lính nổi 
nộ khí: “Thưa đại quan, ngài không biết hình phạt của 
quân vương sao? Ngài nghĩ rằng cái cổ của ngài là cổ voi, 
cổ ngựa, cổ sắt hay sao? Lại nữa, ngài không biết rằng cái 
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cổ của ngài chỉ giống cái bắp chuối ư?” Rồi bắt giữ quan 
đại thần và đưa đến hoàng cung. 

Đức vua thấy quan đại thần thì bực mình, truyền gọi 
đao phủ thủ đến và ra lệnh: “Này khanh, hãy chém đầu vị 
quan này cho trẫm.” Nghe lời của đức vua, đao phủ thủ 
bèn dẫn quan đại thần đi vào rừng để thi hành án. 


Tại thời điểm ấy, Đức Thế Tôn biết được sự việc do 
nhờ trí tuệ của bậc Toàn Giác, Ngài nghĩ: “Do nhân ở ta 
mà người này - bậc dòng dõi Phật - phải chịu cảnh tử.” 
Rồi Ngài biến hiện một vị Phật giống mình đang ngồi tại 
Kỳ Viên tịnh xá, còn bản thân Ngài ngự đến khu rừng ấy. 
Hai con mắt của đao phủ thủ thấy hình dạng Đức Phật 
giống như hình dạng một người đang ngồi, còn vị quan 
lại thấy hình dạng của Đức Phật như thường ngày. 


Lúc đó, Đức Phật nói với quan đại thần: “Này đại 
nhân, bây giờ đây, ông sẽ bỏ mạng sống của mình; 
những vật phẩm nào mà ông có thì hãy cúng dường tùy 
theo khả năng của mình, ông hãy giữ tâm thanh tịnh 
vậy.” Trong quá trình bị bắt, các gói cơm và tấm vải bị 
binh lính làm cho tung tóe đi, nhưng do oai lực của sự 
cúng dường đến Đức Phật mà quan đại thần đã phát 
nguyện nên các vật phẩm trở lại hiển hiện trước mắt vị 
quan ấy. Vị quan nghe lời Phật dạy giữ tâm thanh tịnh, 
hai tay nâng các vật phẩm cúng dường phần của mình và 
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phần của vợ đến Đức Thế Tôn, rồi phát nguyện: “Kính 
bạch Thế Tôn, bậc nương nhờ của chúng sinh, con xin 
dâng cúng mạng sống này, do quả báu của việc cúng 
dường, nguyện cho con sẽ trở thành vị Phật trong tương 


" 


lai. 


Khi đó, Đức Phật dùng tay xoa đầu quan đại thần, 
rồi nói: “Con hãy giữ tâm an lạc để thoát khỏi nỗi thống 
khổ, mong cho nguyện vọng của con sớm thành tựu như 
đã phát nguyện. Này đại quan, trong tương lai, chắc chấn 
con sẽ trở thành một vị Phật!” Thọ ký xong, Đức Phật trở 
về lại Kỳ Viên tịnh xá, độ vật thực mà quan đại thần đã 
dâng cúng. 

Trong lúc Đức Thế Tôn thọ thực thì đao phủ thủ 
cũng đã chém đầu quan đại thần xong xuôi. Cùng lúc ấy, 
quả địa cầu rúng động lên, âm thanh vang dội từ các 
dòng sông. Và cũng thời gian ấy, chiếc lọng trên ngai 
vàng của nhà vua bỗng gãy đôi. Đức vua thấy các hiện 
tượng ấy thì hoảng sợ vô cùng và ra lệnh đóng chặt các 
cổng thành. 


Tiếp đến, một lâu đài vàng óng xuất hiện nơi chỗ 
quan đại thần bị xử tử. Bên trong lâu đài đầy người phục 
vụ và nhiều nàng ca vũ múa hát. Một kho báu lớn và một 

^ ` Ầ -~ ^ ° ^ ` j#. ? 
cây hoàng yên cũng tự nãy sinh. Phu nhân và con cái của 
quan đại thần được sống trong lâu đài ấy, nhờ vào kho 
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báu và cây hoàng yến nuôi thân suốt 500 năm. Do phước 
báu của việc cúng dường đến Đức Phật tại thời điểm sắp 
chết nên vị quan đại thần đã tái sinh thiên giới Tusitã. 

Này Sãrputta, do phước báu của việc cúng dường 
gói cơm mà dân chúng được có cơm ăn thường xuyên. 
Do phước báu của việc cúng dường tấm vải mà một 
chiếc lọng trắng luôn che chắn trên đầu của Đức Phật. 
Do phước báu của việc cúng dường mạng sống mà Ngài 
có tuổi thọ 100.000 năm. 

Này Sãriputta, Ma vương trong kiếp này sẽ trở thành 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có tên là Dhammasämi 
trong ngày vị lai. 

Này Sãriputta, các chúng sinh nếu không đắc pháp 
tối thượng trong thời kỳ giáo pháp của Như Lai, không 
đắc đạo quả dưới thời Đức Phật Metteyya, và nếu cũng 
không đắc đạo quả dưới thời Đức Phật Rãma hoặc Đức 
Phật Dhammaräja thì hãy phát nguyện để được gặp giáo 
pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Dhammasämi. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT DHAMMASÄMÏ 
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5. NARADABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT NA-RÁ-ĐÁ) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãnputta, khi giáo 
pháp của Đức Phật Dhammasämi trôi qua, rồi kiếp Sära 
cũng chấm dứt, tiếp đến là kiếp S%ññaa. Kiếp Suññaiä 
này cũng chấm dứt đi và kiếp M⁄anda khởi sinh. Trong 
kiếp Manga này, có hai vị Phật Chánh Đẳng Giác giáng 
trần, với danh xưng là Đức Phật Nãrada và Đức Phật 
Ramsimuni. 


Vua loài A-tu-la có tên là Asurinda sẽ trở thành Đức 
Phật Nãrada trước, có kim thân cao 120 khuỷu tay, Ngài 
có tuổi thọ 10.000 năm, gốc cây thành đạo là cây Thị, 
hào quang chiếu diệu với ánh sáng như màu hoa sen. 
Trong quốc độ hương vị thức ăn đủ 7 loại xuất hiện khấp 
nơi, dân chúng dựa vào ấy mà nuôi mạng. 
Này Sãriputta, Đức Phật Nãrada đã làm phước cúng 
dường những gì mà quả báu trổ ra thật lớn như vậy? 
Này Säriputta, Đức Chánh Đẳng Giác Nãrada đã huân 
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tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một trong các 
ba-la-mật của Ngài mà đã trổ quả lớn lao như đã thấy: 

Này Tướng quân chánh pháp Sãrïputta, vào thời của 
Đức Phật Kassapa, Bồ-tát sinh ra là một vị vua, tên là 
Sirigutta, đóng đô tại thành Niramala. Hoàng hậu của 
ngài có tên là Lambussä, ngài sinh hạ một hoàng nam tên 
là Nigrodha và một công chúa tên là Gotami. 


Một hôm nọ, có 8 vị bà-la-môn đến yết kiến đức 
vua, tán thán công đức của ngài và xin vua ban kinh 
thành cho bọn họ. Đức vua rất hoan hỷ trao kinh thành 
cho 8 vị bà-la-môn rồi dẫn công chúa, hoàng tử và hoàng 
hậu ngự ra khỏi hoàng thành đi vào rừng, lên núi tên là 
Dhammika, dựng liêu cốc để tu hành. 


Vào thời đó có một dạ-xoa tên là Yanta, thân cao 
120 khuỷu tay, đến đứng trước mặt 4 vị hoàng gia mà 
nói: “Tâu chư vị, thần là dạ-xoa ở núi này, ăn thịt sống 
uống máu tươi để tồn tại. Hôm nay, thần đã ăn 7 con 
voi, 14 con ngựa và 20 con nai, vậy mà cũng không thể 
ngăn chặn cơn đói khát được. Tâu hoàng thượng, giờ đây 
thần tới nơi này để xin ngài ban hoàng tử lẫn công chúa 
cho thần. Tâu hoàng thượng, nếu như ngài ban hai vị ấy 
cho thần thì trong ngày vị lai ngài sẽ trở thành một vị Phật 
Chánh Đẳng Giác. 
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Bấy giờ, đức vua nghe lời của dạ-xoa bèn nói: “Này 
dạ-xoa - người có khuôn mặt đẹp, ta nuôi hoàng tử và 
công chúa để bố thí, giờ này ngươi đến đây để xin hai vị 
hoàng nhi, ta sẽ cho ngươi được như ý.” Rồi đức vua 
đứng dậy, một tay dắt hai hoàng nhỉ, tay kia cầm bầu 
nước mà nói: “Này dạ-xoa, hãy đến đây!”, và rót nước 
xuống. Lúc ngài cho hai con, ngài nghĩ đến mặt đất và 
chư thiên sẽ làm chứng cho ngài rồi phát nguyện: “Này 
địa đại và chư thiên, xin các vị đến chứng giám cho ta, 
chỉ có chứng ngộ Toàn Giác mà thôi là điều mà ta yêu 
quý nhất, yêu quý hơn cả hoàng tử và công chúa, hơn cả 
trăm lần, nghìn lần, triệu lần. Do quả báu của việc bố thí 
hoàng tử và công chúa đáng yêu mến này, ta không cần 
làm vua Chuyển luân vương, không màng làm vua trời, 
không nghĩ đến làm vua cõi Phạm thiên, hay một vương 
vị nào cả; ta chỉ nguyện vọng trở thành bậc Toàn Giác mà 
thôi. Xin cho việc bố thí các hoàng nhi này sẽ là trợ duyên 
cho sự chứng ngộ Chánh Đẳng Giác trong ngày vị lai.” 

Khi đức vua phát nguyện vừa xong thì quả đất rúng 
động, đại dương nổi sóng khắp nơi, ngọn núi Tu-di 
(Suneru) quay đầu về núi Dhammika và phun lửa lên, sắm 
sét vang lừng lên khắp không trung. Đồng thời, vua trời 
Sakka thổi tù và vỏ ốc, vua trời phạm thiên vỗ tay, chư 
thiên các hàng chấp tay nói lời sãdhu — lành thay vang dội 
khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy điềm lạ, phi thường xảy ra. 
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Đức Đạo Sư đã nói lên kệ thi tán thán: 

“Ngài đã khiến cho địa đại rúng 
động, tiếng vang lừng đến tận cõi trời 
Tam Thập Tam, khiến cho sắm chóp 
xanh trời tựa như Ngài là chủ thể của 
tất cả. Vua trời Sakka, vua trời phạm 
thiên, các hàng chự thiên ngự trên 
không trung, cây cối, mặt đất, cho đến 
ma vương, dạ-xoa đều tán thán ngài là 
vị quân vương tôi thượng của dân 
chúng. ” 

Này Särputta, lúc bấy giờ, dạ-xoa đem hai hoàng 
nhỉ đi ra phía sau, cắn cổ hai vị để hút máu rồi ăn thịt 
cho đến lúc thỏa mãn. Khi dạ-xoa nhai nuốt hai con 
hoàng nhi, đức vua thấy những giọt máu, tâm vẫn không 
dao động, và tán thán việc bố thí của mình: “Này hỡi chư 
thiên, thật là kỳ diệu, sự bố thí của ta tuyệt vời quá.” 


Này Sãriputta, do quả báu của việc bố thí hai hoàng 
nhỉ mà mọi người dân trong quốc độ đều sinh ra với sắc 
diện đẹp đế; do phước báu của việc dạ-xoa ăn thịt hai 
hoàng nhi trước mặt đức vua mà hào quang của Đức 
Phật sẽ chiếu diệu thường xuyên suốt ngày lẫn đêm. 


Này Särputta, các chúng sinh nếu không đắc pháp 
tối thượng trong thời kỳ giáo pháp của Như Lai, không 
đắc đạo quả dưới thời 4 vị Phật nêu trên, đó là Đức Phật 
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Metteyya, Đức Phật Rämaä, Đức Phật Dhammaräjä và 
Đức Phật Dhammasämi thì hãy phát nguyện để được 
chứng ngộ đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật Chánh 
Đẳng Giác Nãrada này vậy. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT NÄRADA 
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6. RAMSIMUNIBUDDHO 
(ĐỨC PHẬT RĂNG-XI-MÙ-NI) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãrïputta, trong kiếp 
Sãra này, sau khi giáo pháp của Đức Phật Närada trôi 
qua thì bà-la-môn Sona sẽ trở thành vị Phật Chánh Đẳng 
Giác tiếp theo. 

Đức Thế Tôn này có danh xưng là Ramsimuni, kim 
thân của Ngài cao 60 khuỷu tay, gốc cây mà Ngài giác 
ngộ là cây Cẩm Lai, ánh hào quang tỏa ra từ kim thân 
của Ngài có màu vàng kim suốt ngày đêm, tuổi thọ của 
Ngài là 5.000 năm. Dưới thời giáo pháp của Ngài tổn tại, 
dân chúng nuôi mạng bằng nghề nông và buôn bán. Con 
người ta có da dẻ vàng óng, họ châm lửa bằng những sợi 
chỉ, họ trang sức cũng bằng châu ngọc như mọi thời. 

Này Sãñiputta, Đức Chánh Đẳng Giác Ramsimunï đã 
huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một trong 
những ba-la-mật của Ngài: 


Này SãrTputta, vào thời Đức Phật Kakusandha, bà- 
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lamôn Sona sinh ra có tên là Mãpha. Cậu ta là một 
thương gia rất thông minh, đi buôn lần đầu bỏ vốn một 
đã lãi mười lần, rồi quay về nhà, vào ngày thứ 7 khi trở 
về thì thuyển bị chìm trên sông. Lần thứ nhì đi buôn, 
cũng vốn một lãi mười, nhưng trên đường về, đúng ngày 
thứ 7 thì nhà bị cháy. Thanh niên Mäpha buôn bán lần 
thứ ba cũng được lãi gấp mười lần, khi quay trở về thì bị 
bọn cướp lấy hết tài sản. Cậu ta gặp toàn tai họa lớn. Lần 
thứ tư, cậu bỏ vốn một và cũng lãi mười như trước, rồi 
trở về nhà. Trong lần này, đức vua cho lính gọi cậu vào 
hầu, và hạ lệnh tước đoạt toàn bộ tài sản của cậu ta. 
Quân lính làm theo mệnh lệnh, đến nhà Mãägha và tịch 
biên tài sản đem về cung. Hai vợ chồng Mãpha cãi nhau 
một trận kịch liệt vì gia cảnh khốn cùng. Cậu ta bèn rời 
nhà, đến nhà người bạn mượn một tấm vải và 100.000 
đồng tiền vàng làm vốn đi buôn tiếp tục, với suy nghĩ: 
“Ta sẽ đi đâu?” Rồi thanh niên Mãpha đi đến thành 
Kosambi, thấy dân chúng đang nô nức vui đùa, cậu ta 
bèn phát nguyện giữ bát quan trai giới, đi vào trung tâm 
thành phố. 

Lúc bấy giờ, một đệ tử của Đức Phật Kakusandha 
vừa xuất khỏi quả định, nghĩ rằng: “Người nào nhỉ, đang 
bị khốn khổ đoanh vây?” Suy nghĩ vừa xong, thì thấy Bồ- 
tát bằng thiên nhãn, biết rằng thanh niên Mãgha đang 
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gặp khốn khổ và sẽ nhận được quả báu tối thượng trong 
hiện tại, liền bay lên không trung rồi đáp xuống giữa 
trung tâm thành phố, gần bên vệ đường. 

Dân chúng thấy vị đệ tử của Đức Phật bèn hỏi: 
“Bạch Đại đức, ngài đứng ở đây để làm gì?” 

Nhà sư: “Này cư sĩ, bần tăng đứng chờ thanh niên 
Mãpha.” 

Cư sĩ: “Bạch Đại đức, chúng con xin cúng dường.” 

Nhà sư không nhận vật phẩm, đứng chờ ở chỗ ấy. 
Dân chúng lại dẫn nhau đến sân vận động tiếp tục vui đùa. 

Bấy giờ thanh niên Mãgha đi đến và thấy vị sư, chấp 
tay thi lễ rồi hỏi: “Ngài cần gì mà đứng ở đây?” 

Nhà sư: “Này Mãgha, bần tăng đợi ở đây để nhận 
vật phẩm cúng dường của cậu.” 

Thanh niên nghe câu nói của vị sư, tâm phát sinh 
thanh tịnh và hoan hỷ như người bắt được của, bèn thưa: 
“Bạch Đại đức, việc buôn bán của phàm nhân trải qua 
bốn lần gian khó, bây giờ đây, con sẽ buôn thành Niết- 
bàn.” Rồi cậu ta cúng dường tắm vải và 100.000 đồng 
tiền vàng đến vị đệ tử Phật với tâm tràn đầy hoan hỷ. 

Khi cúng dường xong, thanh niên Mãpha phát 
nguyện: “Bạch Đại đức, do phước báu của việc cúng 


76 


Đức Phật Ramsimuni 


dường này hãy là duyên lành cho con chứng ngộ Toàn 
Giác, thấu đáo Niết-bàn trong ngày vị lai.” 


Nhà sư bèn đọc kệ chúc phúc, rồi nói: “Này cư sĩ, 
cầu mong nguyện vọng của cậu sớm thành tựu nhanh 
chóng.” Xong, vị ấy bay lên không trung và đến nơi mình 
cần đến. Khi vị ấy đi rồi, một cây hoàng yến mọc lên nơi 
chỗ thanh niên Mãgha cúng dường vật phẩm, một tòa lâu 
đài cũng hiện ra bên góc cây hoàng yến, cậu ta vào ở 
trong lâu đài ấy giống như một vị thiên tử sống trong cung 
điện của mình. 

Bấy giờ, đức vua của thành Kosambi đang ngự đến 
sân vận động cùng với dân chúng đông đảo vây quanh. 
Nhà vua thấy thanh niên Mãgha ngồi trong lâu đài bên 
cây hoàng yến mà cứ ngỡ là vị thiên nam nên đã ngự đến 
gần gốc cây. Chư thiên đang ở trên cây hoàng yến thấy 
vậy bèn nắm cổ nhà vua quẳng sang một bên. Đức vua 
tức giận vô cùng nên đã hạ lệnh đốt tòa lâu đài của cậu 
ta. Một đóa sen nở ra đón nhận cậu thanh niên ngay khi 
ấy. Nhà vua thấy điều kỳ diệu ấy bèn cho bắt Bồ-tát đem 
dìm xuống nước. Bỗng một đóa sen nở ra trên mặt nước 
đón nhận cậu ta. Thấy điều kỳ diệu lần này nữa, nhà vua 
bèn hỏi: “Này cậu thanh niên, ai đã ban cây hoàng yến 
này cho cậu?” 


Thanh niên: “Tâu bệ hạ, vị đệ tử của Đức Phật đã 
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cho thần.” 
Đức vua: “Nếu vậy, cậu hãy mời vị đệ tử đến đây.” 


Lúc bấy giờ, Bằ-tát liền nguyện: “Bạch Đại đức, xin 
ngài hãy đến nơi đây để giúp đỡ con.” 


Khi vừa nguyện xong, vị đệ tử biết rõ tâm của 
thanh niên ấy bằng thiên nhãn và thiên nhĩ thông nên 
đã bay vào không trung và đáp xuống bên cạnh thanh 
niên Mãpha. 

Lúc đứng xuống rồi, vị sư thưa với nhà vua: “Tâu bệ 
hạ, nếu ngài hành phạt cậu ta - một vị dòng dõi Phật - 
thì kinh thành này sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất.” Nói 
xong, nhà sư bay lên hư không rồi trở về trú xứ của mình. 


Đức vua nghe vậy thì hoảng sợ vô cùng và nói với 
Bồ-tát: “Này cậu thanh niên, kể từ hôm nay cậu hãy là 
em trai của trẫm.” Rồi đức vua phong cho thanh niên 
Mãpha thành hoàng đệ của mình. 


Này Sãrputta, do phước báu cúng dường tắm vải 
mà Bồ-tát nhận được rất nhiều tài sản. Vị ấy luôn làm 
nhiều đại phước thí suốt thời gian rất dài, qua chín đời 
Đức Phật, đó là: Đức Phật Kakusandha, Đức Phật 
Konägamana, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama, Đức 
Phật Metteyya, Đức Phật Rãma, Đức Phật Dhammaräja, 
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Đức Phật Dhammasämï, Đức Phật Nãrada, rồi vị ấy có 
địa vị rất lớn trong xã hội. 


Này Sãñputta, cũng như đã nói ở trên, nếu chúng 
sinh chưa giác ngộ pháp tối thượng trong thời giáo pháp 
của 6 vị Phật, đó là: của Ta, của Đức Phật Metteyya, của 
Đức Phật Rama, của Đức Phật Dhammaräjä, của Đức 
Phật Dhammasämi, của Đức Phật Närada, thì hãy phát 
nguyện ra đời gặp vị Phật tương lai có danh xưng là 
Ramsimuni, phát nguyện chứng ngộ đạo quả Niết-bàn 
trong giáo pháp của vị này vậy. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT RAMSÏMUNI 
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7. DEVADEBABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT ĐÊ-VÁ-ĐÊ-BÁ) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãnputta, khi giáo 
pháp của Đức Phật Ramsimuni suy thoái đi, kiếp Sãra 
chấm dứt, rồi kiếp mới ra đời có tên là Ä⁄zja. Trong 
kiếp này, có hai Đức Phật Chánh Đẳng Giác giáng trần, 
đó là: Đức Phật Devadeba và Đức Phật Narasiha. 

Vị đầu tiên chính là bà-la-môn Subha tái sinh thành 
Đức Phật Devadeba. Kim thân của ngài cao 80 khuỷu 
tay, cội cây mà Ngài thành đạo là cây Sứ (cây Đại), ánh 
sáng hào quang tỏa ra từ kim thân Ngài giống như bó hoa 
tươi nhuận, không bị nóng lạnh làm hư hao, chiếu diệu 
khắp cả thế gian. Đức Phật Devadeba có tuổi thọ 80.000 
năm. Do uy lực của Đức Phật mà trên mặt đất cây lúa mì 
thơm mọc lên khắp nơi, dân chúng không phải làm ruộng 
nương hay buôn bán kiếm ăn gì mà chỉ cần thu hoạch lúa 
mì thơm về chế biến làm thức ăn nuôi mạng. Do uy lực 
của Đức Phật, một cây hoàng yến mọc lên với nhiều đồ 
trang sức, ngọc ngà châu báu treo lủng lắng; dân chúng 
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dẫn nhau đến lẫy về trang sức cho bản thân tùy theo 
mong ước của mình. Dân chúng thời ấy có da dẻ vàng 
óng, đẹp đẽ vô cùng. 


Này Sãriputta, Đức Chánh Đẳng Giác Devadeba đã 
huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một ba-la- 
mật của Ngài đã làm cho Ngài có nhiều tài sản trong 
kiếp này. 

Này Sãrïputta, vào thời Đức Phật Konägamana, bà- 
la-môn Subha sinh ra là một voi chúa tên là Chaddanta, 
trú gần bờ hồ nước Chaddanta. Một hôm, vị đệ tử của 
Đức Phật Konägamana tên là Aññãkondañña vừa hết tuổi 
thọ, nhập Niết-bàn tại bờ hồ ấy. Đúng lúc ấy, voi chúa 
Chaddanta có phát nguyện trở thành vị Phật Toàn Giác, 
nên khi thấy thi thể của nhà sư Aññãkondañña thì phát 
sinh hoan hỷ và nghĩ: “Ta sẽ thiêu nhục thân của ngài ở 
tại đây.” Nghĩ xong, voi chúa bèn phát nguyện: “Bạch 
quý chư thiên, trong tiền kiếp nếu tôi đã từng tạo phước 
thiện, thì do công đức đó xin cho một cái cưa xuất hiện 
tại nơi đây và ngay bây giờ.” 

Ngay lúc đó, một cái cưa có mặt bên cạnh voi chúa. 
Voi chúa dùng cưa cắt hai chiếc ngà của mình, lấy một 
chiếc làm thành cái máng, còn chiếc kia tạc hình chim 
công, đặt nhục thân của ngài lên trên máng ngà ấy. 
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Nêu có người chât vân: “Voi chúa là loài súc sinh thì 
sao lại làm máng ngà và chim công được?” 


Cần phải giải đáp như sau: “Đức Bồ-tát đã tạo 
phước thiện trong tiền kiếp, đến kiếp này ngài phát 
nguyện thành Phật Toàn Giác, do quả báu của phước ấy 
nên có vị thiên tử tên là Vissukamma, từ cối trời 
Tãvatimsã (Đao-lợi) hiện xuống, biến hóa cặp ngà thành 
máng và chim công.” 


Voi chúa lấy lông của mình bó vào đầu gậy làm 
thành cây đuốc, đốt lửa lên cúng dường nhục thân nhà sư. 


Toàn thể voi trong rừng nhảy múa suốt 7 ngày, cung 
nghinh nhục thân của vị trưởng lão khỏi máng ngà đặt lên 
trên chim công. Voi chúa Chaddanta đặt lõi khúc gỗ cây 
thị phía trên đầu của nhục thân trưởng lão rồi đặt nhục 
thân lên trên khúc gỗ, châm lửa hỏa thiêu. Chim công 
ngà giống như có tâm thức, đứng trên lưng voi chúa rồi 
bay vọt vào không trung, rồi lửa bốc lên, thiêu cháy 
không còn gì. Bấy giờ, xá-lợi của ngài nằm trên mặt đất, 
chư thiên cũng xây lên một ngôi bảo tháp. 

Cùng lúc ấy, voi chúa Chaddanta đã phát nguyện: 
“Kính bạch chư thiên, do công đức cúng dường cặp ngà 
này, xin hãy là duyên lành cho con trở thành vị Phật 
Toàn Giác trong ngày vị lai.” 
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Voi chúa Chaddanta cư trú bên bờ hồ ấy cho đến 
trọn kiếp, khi chết đi đã tái sinh vào cối trời Tusitã. 


Này Sãriputta, nếu chúng sinh chưa giác ngộ pháp 
tối thượng trong thời giáo pháp của các vị Phật, đó là: 
của Ta, của Đức Phật Metteyya, của Đức Phật Rãma, của 
Đức Phật Dhammaräjä, của Đức Phật Dhammasämi, của 
Đức Phật Närada, của Đức Phật Ramsimuni; trong tương 
lai, bà-la-môn Subha sẽ trở thành Phật Toàn Giác có 
danh xưng là Devadeba thì hãy phát nguyện ra đời gặp vị 
Phật này, phát nguyện chứng ngộ đạo quả Niết-bàn trong 
giáo pháp của vị này vậy. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT DEVADEBA 
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8. NARASIHABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT NÁ-RÁ-XI-HÁ) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãnputta, khi giáo 
pháp của Đức Phật Devadeba suy thoái đi, cũng trong 
kiếp đó thì bà-la-môn Todeyya sẽ thành Phật với danh 
xưng Narasiha. Ngài có kim thân cao 60 khuỷu tay, ban 
ngày hào quang của Ngài có ánh sáng như ngọc ma-ni, 
ban đêm thì giống ánh sáng vàng ròng. Tuổi thọ của Ngài 
là 80 nghìn năm. Ngài giác ngộ dưới cội cây So đa. Do 
uy đức của bậc Chánh Đẳng Giác, cây lúa mì mọc lên 
khắp nơi, dân chúng không phải làm ruộng nương gì cả, 
cũng chẳng buôn bán kiếm ăn mà chỉ thu hoạch lúa mì 
về chế biến thành thực phẩm để nuôi mạng. Dân chúng 
cũng không phải trang sức, trang điểm gì cả, họ có da dẻ 
vàng ánh đẹp đẽ. Phía trên đầu của Đức Phật luôn có 
chiếc lọng cao 7 do tuần, đính đầy bảy báu, lơ lửng 
thường xuyên trên hư không vậy. 


Này Sãrputta, Đức Chánh Đẳng Giác Narasiha đã 
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huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một ba-la-mật 
của Ngài đã làm cho Ngài có nhiều tài sản trong kiếp này. 

Này Sãrputta, lúc mà giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa đã trôi qua, giáo pháp của ta tiếp đến, ở giữa 
hai thời kỳ ấy, bà-la-môn Todeyya là một thương gia có 
tên Nanda. 


Một hôm, có vị Độc giác Phật đang đi khất thực. 
Thương gia Nanda thấy vậy bèn cúng dường một tắm vải 
và một trăm nghìn đồng vàng. Sau khi dâng xong, thương 
gia bèn phát nguyện: “Bạch Ngài, do phước báu đã tạo 
này hãy là duyên lành để con trở thành vị Phật Chánh 
Đẳng Giác trong ngày vị lai”. 

Đức Phật Độc giác nhận tấm vải ấy, đắp lên mình, 
phía trên dư khoảng một khuỷu tay, phía dưới từ chân 
lên cũng dư khoảng một khuỷu tay rồi đứng yên. Thấy 
vậy, thương gia chắp tay rồi nguyện: “Bạch Ngài, do 
phước báu này, xin cho con trở thành vị hoàng đề khi 
chưa chứng Phật quả và năng lực của con tràn đầy phía 
trên một do tuần và phía dưới một do tuần”. Trong lúc 
thương gia đang phát nguyện thì Đức Phật Độc giác rời 
khỏi nơi ấy. Giữa đường, có một thanh nữ gặp Ngài đang 
đi bèn hỏi: “Bạch Ngài, ai đã cúng dường tấm vải?” Ngài 
đáp: “Này cận sự nữ, thương gia Nanda đã cúng dường 
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đến ta.” Cô thanh nữ hỏi tiếp: “Bạch Ngài, anh ta có 
phát nguyện như thế nào?” Đức Độc giác: “Này cận sự 
nữ, cậu thương gia ấy đã phát nguyện hai điều: một là trở 
thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác và hai là được ngôi vị 
hoàng đế”. Cô thanh nữ nghe thế thì phát sinh đức tin 
trong sạch, cầm một tắm vải dâng cúng đến Ngài. Dâng 
xong nàng bèn phát nguyện: “Bạch Ngài, do việc cúng 
dường này, nếu như thương gia ấy được ngôi vị hoàng đề 
thì con sẽ trở thành hoàng hậu của vị ấy.” Cũng trong 
thời kì ấy, cả hai vị cư sĩ đã xây dựng một ngôi phước xá 
tại chỗ họ đã cúng dường vải vóc, cho họa sĩ vẽ hình Đức 
Phật Độc giác đặt trong ngôi phước xá để cúng dường, lễ 
lạy. Thương gia trọn kiếp ấy đã làm phước, cúng dường, 
bố thí, trì giới cho đến hết tuổi thọ rồi đi tái sinh trên 
cung trời Đao-lợi cùng với nàng thanh nữ ấy. Cả hai vị 
thiên sống trọn kiếp tại cung trời này hết 36 triệu năm 
tuổi thọ tính theo năm của loài người trên quả đất. 


Cả hai vị từ cối trời Đao-lợi hạ sinh xuống trần, 
thương gia Nanda trở thành đức vua cai trị quốc độ 
Dväravati, có tên là Dhamma. Còn nàng thanh nữ sinh ra 
trong một gia đình bá hộ giàu có cũng ở trong đất nước 
đó. Cha mẹ nàng đã cung tiến nàng cho đức vua khi vừa 
đủ 16 tuổi. Đức vua phong cho nàng làm hoàng hậu với 
danh hiệu Mangaladevi, cai quản 16 nghìn cung nữ. Trong 
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thời kỳ đó, cả đức vua lẫn hoàng hậu đều làm phước, 
cúng dường, bố thí không ngừng nghỉ. Do năng lực của 
phước báu mà thương gia Nanda đã được thọ hưởng quả 
báu vô cùng to lớn trong đời sống khi làm loài người và 
làm chư thiên. Sau đó, đức vua băng hà và tái sinh làm bà- 
la-môn Todeyya. 


Này Sãrputta, do quả báu cúng dường mà bà-la- 
môn Todeyya sẽ trở thành vị Phật Chánh Đẳng Giác có 
danh hiệu là Narasiha trong tương lai. 

Này Säïputta, nếu chúng sinh nào chưa giác ngộ 
pháp tối thượng trong thời giáo pháp của các vị Phật, đó 
là: của Ta, của Đức Phật Metteyya, của Đức Phật Rãma, 
của Đức Phật Dhammaräjä, của Đức Phật Dhammasämi, 
của Đức Phật Nãrada, của Đức Phật Ramsimuni, của 
Đức Phật Devadeba thì hãy phát nguyện ra đời gặp vị 
Phật có danh hiệu là Narasiha này và phát nguyện chứng 
ngộ đạo quả Niết-bàn trong giáo pháp Ngài vậy. 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT NÁ-RÁ-XI-HÁ 
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0, TISSABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT TÍT-XÁ) 


Này Tướng quân chánh pháp Sãriputta, vào thời 
giáo pháp của Đức Phật Narasiha suy thoái đi, khi kiếp 
Manga trôi qua là đến kiếp SuñZaia. Rồi kiếp Suñfaïä 
cũng chấm dứt và đến kiếp A⁄zđa thì trên thế gian xuất 
hiện hai vị Phật Chánh Đẳng Giác có danh xưng là Tissa 
và Sumangala. 


Tiền kiếp voi Dhanapäla sẽ trở thành vị Phật đầu 
tiên có tên là Tissa. Ngài có kim thân cao 80 khuỷu tay, 
chứng ngộ Vô thượng bồ-đề dưới cội cây Da và tuổi thọ 
của Ngài là 80.000 năm. Ánh sáng hào quang của Ngài 
giống như ngọn lửa tỏa rạng cả ngày lẫn đêm. Một dòng 
ánh sáng có màu tựa ngọc trai phát sinh từ kim thân lan 
tỏa ra khắp nơi, lại thêm hào quang từ sợi lông giữa 2 
chân mày (unäloma) phóng ra giống như nghìn chiếc lọng 
che trên trời. Rồi hào quang loại khác lan tỏa ra tựa hồ 
như những ngọn cờ phấp phới. Do ân đức Phật lực, có 
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cây hoàng yến tự mọc lên trên mặt đất, trên cây này có 
bơ, sữa, phô-mai, dầu ăn và các loại thực phẩm ăn được 
trổ đầy cành. Mọi người dân cần đến đồ ăn, thức uống gì 
thì tự hái, đem về dùng tùy ý thích, không bao giờ hết. 

Này Sãrputta, Đức Chánh Đẳng Giác Tissa ấy đã 
huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một ba-la-mật 
đã khiến cho Ngài có nhiễu tài sản trong kiếp này. 


Này Sãriputta, vào thời của Đức Phật Konãgamana, 
có một vị quân vương tên là Dhammaräja, trị vì quốc độ, 
đóng đô tại kinh thành Campä (Chăm-pa). Đức vua có đến 
5 vị hoàng tử, trong đó voi Dhanapäla trong kiếp này 
chính là hoàng tử trưởng có danh xưng Dhammasena. Vị 
hoàng tử kế tên là Bhadda, rồi tiếp đến là các hoàng tử: 
Rãma, Pamaäda và Dhaja. Đức vua gửi cả 5 vị hoàng tử đi 
học tập văn chương và võ nghệ với những vị thầy giỏi 
nhất thành Takkasilã. Hoàng tử trưởng chuyên học các 
bộ môn liên quan đến bố thí và trì giới, vị thứ nhì thì học 
chuyên về cung tên tẩm độc, vị thứ ba lại học về pháo 
hoa, còn vị thứ tư thì học chuyên về vàng bạc kim hoàn 
và vị út chuyên về hóa phép làm rắn. Cả 5 vị sau khi học 
tập thành tài, từ giã giáo thọ sư, rời thành Takkasilä trở lại 
quê nhà Campä. 

Cả 5 vị hoàng tử kéo nhau đến trước cung điện của 
phụ hoàng để trình diễn những sở học đã đạt được của 
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mình. Đức vua sau khi xem xong thì vô cùng hài lòng và 
hết mực ca ngợi rồi ban thưởng hậu hĩnh cho các hiếu tử. 


Thuở đó, cả 5 vị hoàng tử đều ở độ tuổi thanh niên, 
đức vua Dhammaräja rất yêu mến các con nên có suy 
nghĩ: “Khi cả 5 hoàng tử tụ hội lại, nếu ta ban ngôi báu, 
truyền vương quyển cho một vị nào thì cả 5 vị sẽ tranh 
cãi và xung đột lẫn nhau. Vậy giờ đây, ta sẽ cho 5 vị đến 
thành thị khác, biểu diễn khả năng của mình; nếu vị nào 
được dân chúng tại thành đó ca ngợi, bái phục nhất thì ta 
sẽ truyền ngôi báu cho vị đó”. Kế đó, đức vua truyền chỉ 
cho nối kết các con thuyền, lệnh triệu tập 5 vị hoàng tử 
đến rồi nói: “Các con yêu, khi các con đến thành thị 
khác biểu diễn sở học của mình cho dân chúng xem, nếu 
mọi người ca ngợi, tán thán khả năng của vị nào nhất thì 
trẫm sẽ truyền ngôi báu cho vị đã chiến thắng đó”. Sau 
đó, đức vua cho cả 5 vị xuống thuyền, rời khỏi kinh đô. 


Khi thuyền ngự của các hoàng tử du hành đến biển 
cả, rồi ra giữa đại dương mênh mông thì hoàng tử 
Bhadda bỗng khởi lên ý nghĩ ngây ngô: “Dưới lòng đại 
dương sâu thẳm này, với những mũi tên tầm thuốc độc 
mà sư phụ đã trao cho, ta sẽ biểu diễn nghệ thuật bắn 
tên, chắc hẳn ta sẽ là người chiến thắng, và tất nhiên ngai 
vàng sẽ được phụ vương trao về ta”. Suy nghĩ thế xong, 
hoàng tử Bhadda bèn ôm cung tên, nhảy bổ xuống nước. 
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Ngay khi đó, một con cá khổng lồ lượn tới, đớp ngay 
hoàng tử ấy vào bụng và con thuyền vẫn tiếp tục chèo đi. 

Vào khoảng nửa đêm, một số chớp sáng phát lên 
giữa đại dương như pháo hoa, lúc bấy giờ hoàng tử Rãma 
nhìn thấy thế bèn tự nghĩ: “Dưới lòng biển cả này có 
pháo hoa của sư phụ ta, ta sẽ lặn xuống biển để biểu 
diễn sở học của mình, ắt sẽ chiến thắng mọi người và 
phụ hoàng sẽ trao truyền ngôi vị cho mình”. Suy nghĩ 
như vậy xong, hoàng tử Rãma liền nhảy khỏi thuyền, rơi 
mình xuống biển sâu. Tức khắc đó, một con cá to lớn từ 
đâu tới, vươn mình ra và ngoạm ngay hoàng tử rồi nuốt 
trôi vào bụng nó. 


Bình minh hé dạng, thuyền vẫn lướt về phía trước 
cho đến giữa trưa, hoàng tử Pamada thấy hình mặt trời 
lấp lánh trên mặt biển liền nghĩ: “Trong lòng biển cả, ắt 
có những øì liên quan đến nghệ thuật vàng bạc của sư 
phụ ta, ta sẽ lặn xuống nước rồi biểu diễn về nghệ thuật 
ấy và tất nhiên sẽ chiến thắng, phụ hoàng biết chuyện 
chắc chấn sẽ trao vương quyển đến ta”. Khi đã nghĩ như 
thế xong, hoàng tử Pamaäda bèn lặn xuống đại dương, lúc 
đó bỗng có một đại kình ngư, phi tới và nuốt chửng 
hoàng tử vào mồm. 


Thuyền vẫn tiếp tục tiến tới, đến khi cập bến là một 
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thành phố sầm uất. Vừa mới lên bờ, hoàng tử Dhaja thấy 
dân chúng tập trung đông đúc liền có suy nghĩ: “Ta sẽ 
biểu diễn thuật biến mình thành rắn cho mọi người 
chiêm lãm, tiếng đồn sẽ vang xa, vua cha biết chuyện ắt 
sẽ truyền ngôi báu cho mình”. Tức khắc đó, hoàng tử 
dùng chú thuật biến mình thành con rắn giữa chợ người 
đông đảo. Thông thường ai ai cũng sợ và ghét rắn, cho 
nên mọi người la ó lên: “Kìa rắn! Kìa rắn”. Rồi xúm nhau 
vào, người gậy kẻ gộc, người cầm cục đá, kẻ nắm hòn đất, 
thi nhau ném, đập, đánh con rắn đến khi rắn ta vong mạng. 


Bấy giờ chỉ còn duy nhất một vị, đó là hoàng tử 
Dhammasena đang ngự trong thành phố ấy. Một hôm, có 
8 vạn đạo sĩ, rời khỏi rặng núi Hy-mấã-lạp-sơn, bay qua 
hư không và đáp xuống giữa thành này. Các vị khất thực 
trong thành, dân chúng thi nhau đặt bát bằng thức ăn, 
nước uống đủ loại, dâng cúng lên các đạo sĩ. Hoàng tử 
Dhammasena nhìn thấy các vị thì tự ngẫm rằng: “Ta dẫu 
là người rành rõi thập bát ban văn võ nghệ, nhưng cũng 
không thể bay lên không trung, 8 vạn vị này bay được là 
do đâu nhỉ?” 


Nghĩ thế xong, hoàng tử bèn tự thân ngự đến chỗ 
nghỉ của các đạo sĩ rồi hỏi: “Thưa chư vị, các ngài đã học 
được nghệ thuật gì mà có thể bay giữa hư không?” 


Các đạo sĩ bèn đáp: “Này thanh niên, chư bần đạo ở 
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ẩn trong rừng nên biết phép thuật này, do vậy chúng tôi 
có để đến từ hư không được”. 


Lúc đó, Hoàng tử bèn thưa: “Chư đạo sĩ, tại kinh 
thành Campä, về mặt học thuật, không một ai có thể 
sánh bằng con được cả, nhưng con không thể bay vào hư 
không được. Giờ đây, con xin chịu làm nô lệ cho các ngài 
cho đến lúc nào con học được nghệ thuật này như các 
ngài vậy!” 


Tất cả các vị đạo sĩ nghe lời thỉnh cầu của hoàng tử 
như thế xong thì đều nẩy sinh lòng từ mẫn, dẫn chàng 
theo làn gió, bay vào hư không rồi đáp xuống rặng núi 
Hy-mã-lạp-sơn. Tiếp đến, các vị ấy cho hoàng tử 
Dhammasena xuất gia làm đạo sĩ. Sau khi xuất gia xong, 
đạo sĩ Dhammasena tinh cần tu tập, học các phép thiển, 
tiến bộ nhanh chóng và đã đắc được Tứ thiền bát định và 
đắc luôn Ngũ thông, có khả năng biến hóa vô cùng. Rồi 
hoàng tử đạo sĩ khởi lên suy nghĩ: “Ta sẽ biểu diễn nghệ 
thuật không ai giống được như vầy đến cho phụ hoàng”. 
Xong rồi hoàng tử đạo sĩ đến bạch với chư sư phụ về ý 
nghĩ của mình. 

Các đạo sĩ đều tán thành: “Lành thay!” 

Hoàng tử đảnh lễ giã từ các thầy mình rồi bay vào 
hư không, hướng đến kinh thành Campä, ngự trước cung 
điện của vua cha, chắp tay vái chào. 
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Đức vua Dhammaräja nhìn thấy hoàng tử thì hoan 
hỷ trong lòng và phát sinh tình yêu thương hết mực, cho 
phép hoàng tử ngồi xuống rồi hỏi về 4 vị hoàng tử còn 
lại: “Con yêu, các em con ở đâu mà con chỉ đến một 
mình vậy?”. 

Hoàng tử trưởng bèn thưa đúng như sự thật: “Tâu 
phụ hoàng, ba vị hoàng đệ có suy nghĩ rằng sẽ biểu diễn 
nghệ thuật mà mình đã học được, rồi nhảy xuống đại 
dương và cả ba đều bị những con kình ngư nuốt chửng; 
còn vị út thì biến mình thành rắn, bò giữa thành phố và 
bị dân chúng đánh đập đến tận mạng”. 


Nghe lời tâu của hoàng tử trưởng xong, đức vua liền 
nói: “Này con Dhammasena, giờ đây, trẫm đã già rồi, 
trấm sẽ truyền ngôi lại cho con, con hãy trở thành vị 
minh quân của quốc độ.” Hoàng tử nhận chiếu chỉ của 
vua cha, trở thành vị tân quân vương. 

Ở đây, một vấn đề cần đặt ra: “Do nhân gì, vị Bồ- 
tát đã đắc ngũ thông, tứ thiền bát định rồi mà vẫn cần 
ngôi vua?” 

Câu hỏi này được các Chú giải sư trả lời như sau: 
“Nếu Bồ-tát vẫn sống đời đạo sĩ thì việc bố thí, cúng 
dường, chẳng hạn như cho voi, cho ngựa, cho tài sản, 
tiền bạc, cho nô lệ trai gái, cho con, cho vợ, v.v... sẽ 


94 


Đức Phật Tissa 


không thể thành tựu được. Do vậy, vị ấy phải nhận việc 
tấn phong vương vị và cai trị quốc độ”. 


Khi đó, Bồ-tát bèn cởi các món vật dụng thường 
dùng của đạo sĩ, trở lại làm người cư sĩ tại gia và nguyện 
với các món vật dụng như vầy: “Này các vật dụng đáng 
quý, mong các vị hãy trở về trú xứ của chư đạo sĩ nhé!” 


Rồi phụ hoàng Dhammaräja cho đánh trống, 
truyền lệnh tập họp dân chúng trong thành lại, chiếu 
phong Bồ-tát thành tân quốc vương cùng với hoàng hậu 
là Lambussadev. Đức Bồ-tát Dhammasena cùng với 
hoàng hậu cai trị đất nước, đóng đô tại kinh thành ấy. 
Thời gian trôi qua, hoàng hậu có thai bào và hạ sinh một 
vị hoàng tử. Lúc mới sinh ra, hoàng tử có thể tự đi được 
trên đôi chân của mình. Ngoài ra, hoàng hậu còn sinh hạ 
thêm một công chúa nữa. 


Một hôm, đức vua, hoàng hậu cùng với hai vị hoàng 
nhi và quần thần ngự ra khỏi kinh thành để đi tắm sông. 
Khi đến bờ sông Hằng, binh lính quây màn lại trên sông 
để toàn đoàn xuống tắm. Bấy giờ, có một con dạ-xoa 
nhìn thấy hai vị hoàng nhỉ thì muốn ăn thịt, không thể 
nhẫn nhịn được, bèn đến đứng trước mặt nhà vua và 
thưa: “Muôn tâu bệ hạ, thần muốn được hoàng tử và 
công chúa, xin bệ hạ hãy bố thí nhị vị ấy cho thần. Nếu 
thần được ăn thịt nhị vị ấy thì tuổi thọ của thần sẽ chắc 
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chắn tăng đến 100 năm tròn đủ. Muôn tâu bệ hạ, nếu 
ngài không ban nhị vị ấy cho thần thì mạng sống của thần 
sẽ không dài ra được, thần sẽ bị đói và chết ngay trong 
hôm nay”. 


Đức vua Dhammasena nghe thế xong, liền nói với 
dạ-xoa: “Này dạ-xoa, khanh nói hay lắm!”. 


Rồi ngài rời khỏi chỗ ngồi, đến nắm tay hoàng tử, 
công chúa và nói: “Này dạ-xoa, khanh hãy đến gần đây, 
trầm sẽ ban hoàng tử và công chúa cho khanh!” 


Tiếp đến đức vua cầm bầu nước và phát nguyện: 
“Này dạ-xoa, cả hoàng tử lẫn công chúa nào có phải là 
người mà trẫm không yêu mến đâu. Tài sản của bậc 
thánh, đó là Toàn giác trí, là pháp mà trẫm yêu quý hơn 
cả hoàng tử và công chúa trăm lần, nghìn lần, vạn lần. 
Với việc bố thí hoàng tử và công chúa lần này, xin hãy là 
trợ duyên để trẫm thành tựu Toàn giác trí vậy! Này dạ- 
xoa, trẫm lấy hoàng tử và công chúa làm vật bố thí không 
nhằm mục đích để đổi lẫy ngôi vị vua trời Sakka (Đế- 
thích), không màng đến địa vị của vua trời Phạm thiên, 
của vua Chuyển luân vương, của một vị đại vương trong 
quốc độ nào đó, không mong cầu vị trí của các bậc 
Thượng thủ đệ tử (Aggasavaka), không mong chứng ngộ 
Độc giác Phật. Thật sự thì trẫm có nguyện vọng chứng 
ngộ Toàn giác trí, trở thành vị Phật Chánh Đẳng Giác”. 
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Khi đức vua vừa phát nguyện dứt lời, ngài bèn rót 
nước xuống và trao hoàng tử lẫn công chúa cho dạ-xoa. 
Do năng lực phát nguyện của ngài, tức khắc khi đó, mặt 
đất rung chuyển mạnh ba lần. 


Hỏi rằng: “Do nhân gì mà phát sinh động đất?” 


Đáp rằng: “Lúc ấy, do gió thổi mạnh phía trên nên 
nước bị dao động, khi nước bị dao động thì đất cũng bị 
rung động theo. Thật vậy, tại thời điểm bấy giờ, sóng to 
nổi lên trên mặt đại dương, đỉnh núi Suneru (Tu-di) 
hướng đỉnh cúi về phía sông Hằng như ngọn cây mây 
cong xuống vậy, rồi âm thanh vang động lên cho đến cõi 
trời phạm thiên”. 


Vua trời Sakka, vua trời Phạm thiên đều chấp tay vái 
chào và tán thán. Tiếng ca ngợi, tán dương của chư thiên 
và phạm thiên vang lừng khắp các cõi. Trời mây vần vũ, 
mưa lắm tắm rơi. Không phải mùa giông mà sắm chớp 
những tia lửa điện sáng khắp bầu trời, rồi mưa khắp cả 
kinh thành Campä. Khi ấy, tiếng trống nổi lên như cổn, 
vang rền khắp kinh đô. Các loài Asura, chúng Long 
chủng, chúng Càn-thát-bà, chúng Kim-xí-điểu kéo nhau 
đến kính lễ, tán thán công đức. Cũng trong lúc đó, dạ- 
xoa cắn xé, nhai sống, nuốt tươi hoàng tử và công chúa 
xong xuôi thì bỏ vào rừng. 
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Sau đó, đức vua và hoàng hậu ngự lên kiệu vàng, 
trở về hoàng cung. Vừa đến cổng thành, nhìn thấy một 
người già khốn khổ bên đường, đức vua bèn hỏi: “Này 
ông lão, ông ngồi than khổ do nhân gì?” 


Cụ già thưa: “Tâu đại vương, vì không vợ không con 
nên thần dân phải khốn khổ, ngồi than vấn trời đất bên 
vệ đường thế này!” 


Đức vua bèn nghĩ: “Ta cho hoàng hậu đến lão già 
này, sẽ chiếm tột đỉnh của pháp ba-la-mật ngay tại đây 
thôi!”. Rồi ngài nắm tay hoàng hậu, nói với cụ già: “Này 
ông lão, khanh hãy đến gần đây, trẫm sẽ ban hoàng hậu 
của ta cho khanh!” 


Nói xong, nhà vua bèn đặt tay hoàng hậu trong tay 
cụ già và rót nước xuống với lời phát nguyện: “Này ông 
lão, ta sẽ cho hoàng hậu Lambussadevï đến ông, mong 
rằng đây là trợ duyên để ta chứng đắc Toàn giác trí!” 

Ngay khi đó, những điều lạ lùng, kỳ diệu đã từng 
xảy ra cũng lại khởi sinh một lần nữa, như lần trước ngài 
từng cho hai con vậy. 


Lúc bấy giờ, ông lão nói với hoàng hậu: “Thưa hoàng 
hậu, lão đây già rồi, không có vương vị gì, hoàng hậu sẽ ở 
trong căn nhà lá của lão làm sao được?” 


Nghe lời của cụ già như thế, đức vua bèn suy nghĩ: 
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“Ta sẽ trao ngôi vị hoàng đế cho ông ấy ngay lúc này rồi 
sẽ xuất gia làm đạo sĩ”. Sau khi nghĩ như thế, đức vua 
liền gọi cụ già đến rồi truyền chỉ: “Này khanh, trẫm sẽ 
truyền ngôi cho khanh lên làm hoàng để của quốc độ 
này. Do quả báu của việc truyền ngôi này mà ta sẽ thành 
vị Phật Toàn Giác trong ngày vị lai!” 

Rồi nhà vua rót nước xuống và truyền lệnh trao ấn 
kiếm cho cụ già. Cũng vừa lúc đó, quả đất rung chuyển, 
những điều lạ lùng, kỳ diệu lại khởi sinh thêm một lần 
nữa như hai lần trước. 


Đức Bồ-tát với đầy đủ các món vật dụng của một 
người xuất gia do lời phát nguyện: “Này các món vật 
dụng cần thiết, các vị hãy đến gần với ta đây!” Tức khắc 
đó, các món vật dụng như có tâm ý, tự trôi giữa hư 
không và đến trước mặt đức Bồ-tát, và ngài lẫy chúng 
rồi mặc, đeo vào người, trở thành một vị đạo sĩ. Sau khi 
xuất gia xong, ngài tu tiến các đề mục thiền định, đắc 
năm loại thần thông, chứng tứ thiền bát định. Hướng về 
núi Hy-mã-lạp-sơn, ngài bay qua hư không, đến nơi tịnh 
cư của các vị đạo sĩ. 

Hôm kia, có một vị đệ tử của Đức Phật 
Konägotama, ngang qua trú xứ của các đạo sĩ. Tất cả 
các đạo sĩ thấy đức A-ra-hán, với lòng tịnh tín đã đến 
đảnh lễ vị Thánh tăng. Họ đã cung thỉnh vị Thánh đệ tử 
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qua đêm trong am thất của họ và sáng hôm sau ngài 
trở về lại trú xứ của Đức Đạo Sư. Bấy giờ, đạo sĩ 
Dhammasena cũng rời khỏi dãy Hy-mã-lạp-sơn, đi đến 
chỗ tịnh cư của Đức Thế Tôn Konägotama, thấy hình 
bóng Đức Phật, với tâm tịnh tín, đảnh lễ Ngài và xin pháp 
thoại. 

Tiếp đó, khi thuyết pháp cho đạo sĩ, Đức Chánh 
Đẳng Giác đã nói: “Này Dhammasena đáng kính, lúc tận 
cùng mạng sống, con hãy quán niệm việc hướng tâm đến 
Niết-bàn!” Và rồi Đức Đạo Sư đã thuyết giảng cho đạo sĩ 
với chủ đề bài pháp là như vậy. 


Khi nghe pháp xong, đạo sĩ Dhammasena khởi tâm 
trong sạch, nghĩ rằng: “Ta sẽ cắt đầu mình để cúng 
dường bài pháp mà Đức Như Lai từ phụ đã ban bố cho 
mình”. Thế là đạo sĩ dùng móng tay cắt cổ, do năng lực 
của lời nguyện chân chánh và cao cả, đầu của đạo sĩ đứt 
lìa ra. Đạo sĩ ôm đầu trên tay, dâng lên Đức Phật rồi thốt 
ra lời phát nguyện: 

_ “Bạch Đức Konagofama Chánh 
Đăng Giác, xin Ngài là bậc Toàn Giác 
Trí trước đã. Với việc củng dường thủ 
cấp làm vật thí này, con nguyện thành 
Phật trong ngày vị lai Kính bạch Thê 
Tôn, Ngài là bậc nương nhờ của muôn 
loài chúng sinh, thỉnh Ngài nhập Niêt- 
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bàn trước đã, do việc cúng dường thủ 
cấp làm vật thí này, con nguyện sẽ nhập 
Niêt-bàn về sau”. 
Vị đạo sĩ sau khi cúng dường đầu của mình xong thì 
từ trần và tục sinh vào cối trời Tusitã. Cũng lúc đó, các 
hiện tượng siêu nhiên như trước lại cũng xuất hiện. 


Này Tướng quân chánh pháp Särputta, đạo sĩ 
Dhammasena với phước sự cúng dường đại thí xong, 
ngày sau sẽ thành một vị Phật Toàn Giác. 


Này Tướng quân chánh pháp Sãrïputta, tất cả chúng 
sinh, nếu không chứng đắc được pháp tối thượng trong 
giáo pháp của chư vị Phật tổ là: của Ta, của Đức Phật 
Metteyya, của Đức Phật Räma, của Đức Phật 
Dhammaräja, của Đức Phật Dhammasämi, của Đức Phật 
Nãrada, của Đức Phật Ramsimuni, của Đức Phật 
Devadeba, của Đức Phật Narasiha; thì voi Dhanapala sẽ 
tục sinh và chứng ngộ thành bậc Chánh Đẳng Giác có 
danh hiệu là Đức Phật Tissa trong tương lai. Mong rằng 
mọi chúng sinh hãy phát nguyện để sau này được gặp 
Đức Thế Tôn Tissa ấy! 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT TISSA 
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10. SUMANGALABUDDHO 
(ĐỨC PHẬT XỦ-MĂNG-GẢ-LÁ) 


Này Tướng quân chánh pháp Säriputta, vào thời 
giáo pháp của Đức Phật Tissa suy thoái, cũng trong kiếp 
ấy, voi Pälileyya trong hiện tại đây sẽ thành Đức Phật 
Toàn Giác trong ngày vị lai, với danh xưng Sumadgala. 


Ngài có kim thân cao 60 khuỷu tay. Hào quang từ 
kim thân của Ngài như ánh sáng của vàng vào ban ngày 
và như ánh sáng của bạc vào ban đêm. Tuổi thọ của Ngài 
lên đến 100.000 năm. Ngài giác ngộ Vô thượng bồ-để 
dưới cội cây Mù w. Do ân đức Phật lực, một cây hoàng 
yến với nhiều đổ vật treo đầy trên cành xuất hiện trên 
thế gian. Dân chúng trên mọi miễn đất nước không phải 
làm công việc đồng áng; không phải gieo mạ, cấy lúa, gặt 
thóc, không phải trồng trọt hoa màu; không phải chăn 
nuôi gia súc gì cả. Họ nhờ vào vật thực, đồ dùng hái từ 
cây hoàng yến này để đảm bảo nuôi mạng và sinh sống. 
Hằng ngày, mọi người tụ tập đến dưới tán cây này để 
chơi đùa rất vui vẻ với nhau. Nhờ vào ân đức Phật bảo 
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như thế mà toàn dân trong quốc độ sống một đời sống an 
lạc như chư thiên ở cối trời vậy. 

Này Säñputta, Đức Chánh Đẳng Giác Sumahgala ấy 
đã huân tập đầy đủ 10 ba-la-mật. Dưới đây là một ba-la- 
mật đã khiến cho Ngài có nhiễu tài sản trong kiếp này. 

Này SãrIputta, thớt tượng Palileyya vào thời quá 
khứ, là một vị quân vương với danh hiệu là hoàng đề 
Mahäpanäda, cai trị toàn cõi Diêm-phù-đề. VỀ sau, 
Đức Phật Chánh Đẳng Giác Kakusandha xuất hiện 
trên thế gian, khi đó đức vua đã có Thất bảo là: Luân 
bảo (xe báu), Tượng bảo (voi báu), Mã bảo (ngựa báu), Châu 
bảo (ngọc ma-ni báu), Ngọc nữ bảo (nữ nhân báu), Chủ binh 
bảo (tướng quân báu), Tạng thần bảo (quan coi kho báu). 

Một hôm, nhà vua nói với Luân bảo: “Này Luân 
bảo, khanh hãy đi đến biển cả, dẫn Châu bảo về đây!” 
Luân bảo nghe lời, đem ngọc ma-ni báu về, dâng đến tận 
nơi đức vua ngự. 

Sau đó, ngài lại cho vời Tượng bảo đến và truyền chỉ: 
“Này Tượng bảo, khanh hãy đến nơi ở của voi Chandanta 
rồi đưa voi báu ấy về cho trẫm!” Tượng bảo tuân chỉ và đã 
đưa voi Chandanta về cho vị Chuyển luân vương ấy. 

Tiếp đến đức vua cho gọi Mã bảo đến rồi phán: 

“Này Mã bảo, khanh hãy đến bờ sông Sindhu, đem 
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ngựa báu về cho trẫm!” Mã bảo theo lệnh đó, đã đem 
ngựa báu Sindhu về dâng lên hoàng để tận nơi ngài ngự. 

Đức vua lại cho vời Ngọc nữ bảo đến và dặn dò: 
“Này Ngọc nữ bảo, khanh hãy đến Uttarakurudipa (Bắc 
Cu-lô-địa-châu) để đưa nữ nhân báu về cho trẫm!” Ngọc 
nữ bảo đã làm theo lệnh vua, đến tận nơi và dẫn về 8 
vạn nữ nhân báu trao cho ngài tận bệ rồng. 

Đức Chuyển luân vương lại ra lệnh cho Châu bảo 
một lần nữa: “Này Châu bảo, khanh hãy đến ngọn núi 
Vipula rồi đem ngọc ma-ni báu về cho trẫm!” Châu bảo y 
lời, đến ngọn núi ấy và đem về 8 vạn ngọc ma-ni báu, bỏ 
vào kho tàng cho nhà vua. 


Thời gian sau, đức vua truyền lệnh cho Chủ binh 
bảo: “Này Chủ binh bảo, khanh hãy đi tới 3 châu thiên 
hạ và đem Châu bảo (ngọc ma-ni báu) về cho trẫm”. Chủ 
binh bảo tuân lệnh, dẫn quân đến 3 châu thiên hạ và 
đem cả 3 bảo lọng làm bằng ngọc ma-ni về cung tiền đức 
Chuyển luân vương. 

Rồi đức vua truyền gọi Tạng thần bảo (quan coi kho 
báu) đến và phán: “Này Tạng thần bảo, khanh hãy đi 
khắp 16 đại đô thành đem ngọc ma-ni về cho trẫm”. 

Tạng thần bảo y chỉ phụng hành, giữa đường gặp 
Đức Thế Tôn Kakusandha, do chưa từng biết đến Đức 
Phật nên vị quan coi kho báu bèn hỏi: “Này thanh niên, 
cậu tên là gì?” 
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Đức Thế Tôn: “Này Tạng thần bảo, Ta có tên là 
Đạo Sư!” 

Quan coi kho báu: “Này thanh niên, do nhân gì lại 
mang tên Đạo Sư?” 

Đức Thế Tôn: “Này Tạng thần bảo, Ta là thầy của 
31 cõi.” 

Quan coi kho báu: “Này thanh niên, với ân đức gì? 
Biểu hiện thế nào mà người lại thành thầy của 31 cõi?” 

Đức Thế Tôn: “Này Tạng thần bảo, với ân đức như 
A-ra-hán, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, v.v... của Ta đã 
biểu hiện rồi, do vậy Ta chính là thầy của 31 cõi.” 

Tạng thần bảo nghe được Phật ngôn ấy bèn viết 
xuống tắm vàng lá rồi hỏi: “Này thanh niên, người có ân 
đức ngần này hay là còn có ân đức khác nữa?” 

Đức Thế Tôn: “Này Tạng thần bảo, Như Lai còn có 
nhiều ân đức khác!” 

Tạng thần bảo: “Vậy thì xin cậu hãy kể ra!” 

Đức Thế Tôn thuyết đến Tóc (Kesä), Lông (Lom), v.v... 

Về phần Tạng thần bảo thì ghi chép vào tắm lá vàng 
rằng kim thân của Đức Phật cao khoảng 60 khuỷu tay, 
ghi nhận các Ân đức Phật rồi trở về kinh thành và dâng 
lên đức Chuyển luân vương Mahãpanäda. 
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Lúc bấy giờ, do chưa từng biết đến Ân đức Phật nên 
nhà vua đã hỏi vị quân sư: “Này quân sư, những ân đức 
này là Ân đức Phật phải không?” 

Bởi vì quân sư là bậc học cao, hiểu rộng, biết nhiều 
bộ môn, thông làu kinh sử nên đáp lại: “Tâu đại vương, 
ân đức này nào đâu phải là ân đức khác được, đó chính 
là Ân đức Phật thật sự!” 

Đức Chuyển luân vương nghe đến Ân đức Phật là 
thật thì ngã ra ngất lịm. Sau khi tỉnh dậy, ngài lại hỏi tiếp: 
“Này quân sư, ân đức này chính là Ân đức Phật sao?” 


Quân sư vẫn đáp như cũ: “Tâu đại vương, đúng là 
Ân đức Phật!” 

Bậc Chuyển luân vương nghe xong thì lại bất tỉnh. 
Tiếp đó, sau khi tỉnh dậy, đức vua bèn hỏi quân sư: “Này 
quân sư, sắc dáng này là sắc dáng của Đức Phật, thật ư?” 

Khi nghe vị quân sư tâu lên rằng: “Muôn tâu thánh 
thượng, đây là sắc dáng thật của Đức Phật!” thì đức vua 
tiếp tục ngất xỉu như trước vậy. 

Một hồi sau, khi tỉnh lại thì nhà vua tiếp tục hỏi: 
“Này quân sư, khanh nói xem, các tướng mạo này là 32 
Đại nhân tướng (Mahäpurisalakkhana) và 80 tướng phụ của 
Đức Đại Giác phải không?” 

Quân sư đáp: “Tâu vâng! Thánh thượng anh minh, các 
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tướng mạo ấy chính là của Đức Phật Chánh Đẳng Giác”. 


Đức vua vừa mới nghe xong lại bị mất tưởng trị, 
không biết gì cả. Một hồi lâu, ngài tỉnh dậy liền cho triệu 
tập Tạng thần bảo và truyền chiếu chỉ: “Này Tạng thần 
bảo, trấm nhận được những tin tức tốt đẹp, cực kỳ quý 
báu, giá trị vô cùng từ khanh. Do nhờ công lao của 
khanh, kể từ nay trở đi, khanh không nhất thiết phải làm 
gì ngoài phận sự của một vị Chuyển luân vương. Trẫm sẽ 
truyền ngôi cho khanh!” 


Nói xong, đức vua cho tiến hành lễ đăng quang, 
trao ngôi vị và ấn kiếm Chuyển luân vương cho Tạng thần 
bảo. Và như thế, Tạng thần bảo trở thành vị Chuyển luân 
vương mới của quốc độ. 


Sau đó, vị cựu hoàng tự mình bộ hành đến trú xứ 
của Đức Phật Kakusandha. Khi vừa đến một gốc cây Da, 
ngài ngồi xuống, xếp chân kiết già, hướng mặt quay về 
phía có Đức Phật ngự rồi phát nguyện: “Bạch Đức Thế 
Tôn, nếu con vẫn còn hoan hỷ phỉ lạc nơi Ngài thì xin 
cho 8 món vật dụng (Atthaparikkhära) của người xuất gia sẽ 
phát sinh đến với con!” 


Tức khắc đó, Đức Phật biết được nguyện vọng của 
vị cựu vương Mahäpanäda bằng năng lực thần thông bèn 
nói: “Này các món vật dụng, vị này mong muốn xuất gia 
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tu học, các ngươi hãy đến trú xứ của vị ấy nhé!” Do năng 
lực của Phật bảo, 8 món vật dụng bay qua hư không, đáp 
xuống trước mặt vị cựu hoàng. 


Cựu vương mở mắt nhìn thấy chúng thì ngẫm nghĩ: 
“Ô, oai đức Phật bảo thật hiển linh!” Rồi ngài đội các 
món vật dụng ấy lên đầu và phát nguyện: 
“Này các món vật dụng đáng quý, 
ta sẽ thoát khỏi luân hôi khô, sẽ đạt đên 
Niêt-bàn là nơi thoát khỏi nạn tai tôi 
thượng!” 
Khi thốt lời kệ thi xong, ngài tự mình cởi các món 
trang sức, đắp y mang bát vào, trở thành một vị xuất gia 
ngay tại chỗ đó. 


Bấy giờ, vị cựu hoàng cầm vương miện ma-ni trên 
đôi tay rồi khấn: “Này Vương miện ma-ni, ngươi hãy bay 
đến trú xứ của Đức Phật rồi trình lên tin tức của ta với 
Ngài rằng: Bạch Thế Tôn, đức Chuyển luân vương 
Mahäpanäda đã từ bỏ ngôi vua, xuất gia trong giáo pháp 
ngay hôm nay rồi, vị ấy có nguyện vọng đến đảnh lễ 
Đắng Thập Lực!” 

Vừa khấn nguyện xong thì vương miện ma-ni bay 
lên giữa không trung như một cánh phượng hoàng vàng 
rực, đến đậu xuống trước mặt Đức Phật. Và vương miện 
ma-ni ấy, tựa hồ như chúng sinh có tâm tưởng, cất tiếng 
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thốt lên toàn bộ lời khấn nguyện của vị tân xuất gia với 
Đức Thế Tôn. 


Nghe xong lời ấy, Đức Phật liền tán thán: “Sãdhu, 
lành thay!” 


Tiếp đến, vị tân xuất gia đeo bình bát lên vai, đi vào 
làng để trì bình khất thực. Khi đã nhận được thức ăn, vật 
uống vừa phải, ngài ngồi xuống bên cội cây, trộn lẫn thức 
ăn với nhau rồi từ tốn độ thực. Sau đó, khi đã xong các 
phận sự về ăn uống nuôi mạng, ngài tán thán Ân đức 
Phật bằng câu: “ltipi so Bhagavä, Araham, Sammãsam- 
buddho...” và tu tiến thiền định với đề mục niệm thân: 
“Kesã, Lomã,...” Do năng lực của quán niệm đề mục, 
cộng với sự tinh cần nỗ lực không ngừng khiến cho các 
Thiển hiệp thế (Lokiyajjhãna) sinh khởi nơi vị ấy. Bỗng 
nhiên ngài bay bổng lên hư không và đáp xuống tận trú 
xứ Đức Phật đang ngự. Vị tân xuất gia vừa thấy diện mạo 
của Đức Thế Tôn thì phát sinh phỉ lạc vô cùng mà bất 
tỉnh đi. Đức Phật bèn rời khỏi bồ đoàn, lấy nước rải lên 
ngực của vị tân xuất gia, khiến cho vị ấy bừng tỉnh. Khi 
đã định thần xong, vị tân xuất gia quỳ xuống đảnh lễ Thế 
Tôn bằng ngũ thể đầu địa rồi cầu xin: “Bạch Đức Thế 
Tôn, xin Ngài ban bố cho con một thời pháp thoại!” 


Khi thuyết pháp cho vị tân xuất gia nghe, Đức Phật 
nói: “Này bậc Đại nhân, người hãy quán sát pháp là con 
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đường dẫn đến Niết-bàn!” 


Vị tân xuất gia nghe được một câu pháp như thế 
bèn thưa: “Kính bạch Thế Tôn, bậc dẫn đường chúng 
sinh, xin Ngài hãy dừng lại đã!” Rồi vị ấy dùng móng tay 
cắt cổ, ôm thủ cấp đặt trước chân Đức Đạo Sư. Do nhờ 
uy đức Phật lực, vị tân xuất gia vẫn chưa lìa trần. Chiếc 
đầu thốt lên một bài kệ thi: 


“Bạch Đức KNakusandha Chánh 
Đẳng Giác, xin Ngài là bậc Toàn Giác 
Trị trước đã. Với việc cúng dường thủ 
cấp làm vật thí này, con nguyện thành 
Phật Chánh Đẳng Giác trong ngày vị 
lai. Kính bạch Thế Tôn, Ngài là bậc 
nương nhờ của muôn loài chúng sinh, 
thỉnh Ngài nhập Niễ-bàn trước đã, do 
việc cúng dường thủ cấp làm bản thí 
này, con nguyện sẽ Niễt-bàn về sau. 


Kệ thi vừa chấm dứt thì vị tân xuất gia cũng viên tịch 
và tục sinh vào cối trời Tusitã. 


Này Tướng quân chánh pháp Säriputta, do quả báu 
của việc cúng dường mạng sống làm vật thí, vị Chuyển 
luân vương ấy sẽ trở thành Đức Phật Toàn Giác, bậc có 
uy lực to lớn trong tương lai. 

Này Tướng quân chánh pháp Sãrputta, tất cả chúng 
sinh, nếu không chứng đắc được pháp tối thượng trong 
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giáo pháp của chư vị Phật tổ là: của Ta, của Đức Phật 
Metteva, của Đức Phật Rãma, của Đức Phật 
Dhammaräja, Đức Phật của Dhammasäami, của Đức Phật 
Nãrada, của Đức Phật Ramsimuni, của Đức Phật 
Devadeba, của Đức Phật Narasiha; của Đức Phật Tissa 
thì voi Palileyya sẽ tục sinh và chứng ngộ thành bậc 
Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Sumangala 
trong ngày vị lai. Mong rằng mọi chúng sinh hãy phát 
nguyện để sau này đắc Pháp tối thượng của Đức Thế Tôn 
Sumangala ấy! 


CHẤM DỨT CHUYỆN ĐỨC PHẬT SUMANCALA 
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